






















































































































































































































PHỤ LỤC

HỆ THỐNG BIỂU MẪU - BẢN VẼ



STT Ký hiệu biểu Tên biểu

1 Biểu 01/CH Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện Kế Sách

2 Biểu 02/CH Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước của huyện Kế Sách

3 Biểu 03/CH Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Kế Sách

4 Biểu 04/CH
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch phân bổ đến từng đơn vị

hành chính cấp xã của huyện Kế Sách

5 Biểu 06/CH Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kế Sách

6 Biểu 07/CH Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 của huyện Kế Sách

7 Biểu 08/CH Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 của huyện Kế Sách

8 Biểu 10/CH Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2021 của huyện Kế Sách

9 Biểu 11/CH Diện tích, cơ cấu sử dụng đất các khu chức năng của huyện Kế Sách

10 Biểu 12/CH
Chu chuyển đất đai trong kỳ quy hoạch sử dụng đất 10 năm (2011-2020) của huyện

Kế Sách

11 Biểu 13/CH Chu chuyển đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Kế Sách

HỆ THỐNG BIỂU, MẪU

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kế Sách

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



TT. An 

Lạc Thôn

TT. Kế 

Sách

X. An 

Lạc Tây

X. An 

Mỹ

X. Ba 

Trinh

X. Đại 

Hải
X. Kế An

X. Kế 

Thành

X. Nhơn 

Mỹ

X. Phong 

Nẫm

X. Thới 

An Hội

X. Trinh 

Phú

X. Xuân 

Hòa

(1) (2) (3)
(4)=(5)+…

+(15)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TỔNG DTTN (1+2+3) 35.326,40 2.030,43 1.463,72 2.769,76 2.935,29 3.185,14 3.866,39 2.147,73 2.546,61 2.920,09 1.730,29 3.262,42 2.654,84 3.813,69

1 Đất nông nghiệp NNP 27.701,32 1.122,20 1.230,93 1.212,25 2.625,52 2.838,48 3.448,48 1.934,57 2.280,24 1.739,80 685,07 2.985,32 2.339,92 3.258,53

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 9.788,67 65,95 716,55 41,77 1.121,28 544,92 2.482,66 1.155,61 1.215,79 11,29 1.734,37 698,48

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 9.788,67 65,95 716,55 41,77 1.121,28 544,92 2.482,66 1.155,61 1.215,79 11,29 1.734,37 698,48

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 29,61 5,09 8,07 0,22 12,33 0,71 1,38 0,37 1,44

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 17.714,03 1.049,53 504,50 1.118,44 1.491,92 2.292,84 945,26 776,45 1.052,79 1.665,35 667,91 1.250,52 1.639,99 3.258,53

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 40,93 2,34 38,59

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên
RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 101,17 1,64 0,39 49,49 6,19 2,50 0,55 23,19 17,16 0,05 0,01

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 26,93 1,43 0,01 14,38 11,11

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7.625,08 908,22 232,79 1.557,51 309,77 346,66 417,90 213,16 266,37 1.180,29 1.045,22 277,10 314,92 555,15

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 5,70 5,70

2.2 Đất an ninh CAN 1,57 1,48 0,01 0,08

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 121,63 121,63

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 53,52 53,52

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN KẾ SÁCH

Đơn vị tính: ha

Biểu 01/CH

Stt Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng

diện tích

Phân theo đơn vị hành chính 



TT. An 

Lạc Thôn

TT. Kế 

Sách

X. An 

Lạc Tây

X. An 

Mỹ

X. Ba 

Trinh

X. Đại 

Hải
X. Kế An

X. Kế 

Thành

X. Nhơn 

Mỹ

X. Phong 

Nẫm

X. Thới 

An Hội

X. Trinh 

Phú

X. Xuân 

Hòa

Stt Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng

diện tích

Phân theo đơn vị hành chính 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 2,51 1,28 0,51 0,64 0,08

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 8,28 0,50 6,08 0,10 0,82 0,20 0,34 0,20 0,04

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã
DHT 1.771,28 89,61 110,77 119,38 171,24 159,68 164,84 139,04 140,76 156,28 32,79 203,65 138,45 144,79

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 832,59 51,34 43,44 58,18 79,89 79,38 100,75 53,53 59,73 74,18 28,04 69,87 58,34 75,92

- Đất thủy lợi DTL 804,67 28,83 42,24 52,28 81,13 74,08 47,48 81,67 75,20 70,71 2,05 122,58 71,00 55,42

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2,46 0,01 0,28 0,14 0,36 0,01 1,47 0,01 0,02 0,16

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,20 0,36 3,41 0,30 0,08 0,09 0,09 0,17 0,08 0,41 0,33 0,28 0,29 0,31

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 42,68 4,24 8,10 2,13 2,22 3,22 4,98 1,78 1,11 3,19 1,11 3,47 3,49 3,64

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 0,16 0,16

- Đất công trình năng lượng DNL 2,88 0,35 0,07 0,72 0,08 0,11 0,19 1,04 0,32

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,45 0,01 0,13 0,05 0,03 0,01 0,05 0,03 0,06 0,02 0,01 0,05

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,47 0,98 0,24 0,01 0,24

- Đất cơ sở tôn giáo TON 45,04 1,48 5,15 3,46 4,50 1,91 8,08 0,47 3,16 2,81 0,79 3,03 2,74 7,46

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 30,28 2,89 6,76 2,25 2,39 0,75 2,61 1,26 1,47 3,25 0,07 3,00 2,07 1,51

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,03 0,03

- Đất chợ DCH 2,37 0,10 1,03 0,06 0,21 0,23 0,13 0,10 0,51

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL



TT. An 

Lạc Thôn

TT. Kế 

Sách

X. An 

Lạc Tây

X. An 

Mỹ

X. Ba 

Trinh

X. Đại 

Hải
X. Kế An

X. Kế 

Thành

X. Nhơn 

Mỹ

X. Phong 

Nẫm

X. Thới 

An Hội

X. Trinh 

Phú

X. Xuân 

Hòa

Stt Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng

diện tích

Phân theo đơn vị hành chính 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,46 0,07 0,03 0,03 0,09 0,11 0,01 0,05 0,07

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,51 0,51

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 636,27 42,14 46,26 60,74 88,70 39,34 47,23 77,58 25,16 40,14 63,90 105,08

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 88,96 40,92 48,04

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 8,11 0,93 3,07 0,33 0,26 0,35 0,86 0,31 0,63 0,30 0,16 0,22 0,37 0,32

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,30 0,03 0,04 0,14 0,09

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 7,41 0,96 2,62 0,45 0,46 0,29 0,36 0,11 0,07 0,30 0,37 0,65 0,11 0,66

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 4.917,18 598,79 53,96 1.394,31 90,63 124,32 162,32 34,37 77,68 945,53 986,70 32,24 112,09 304,24

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,45 0,97 0,48

3 Đất chưa sử dụng CSD



Tăng (+),

giảm (-) 

(ha)

Tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100

1 Đất nông nghiệp NNP 25.814,44 27.701,32 1.886,88 107,31

Trong đó

1.1 Đất trồng lúa LUA 9.437,37 9.788,67 351,30 103,72

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 9.437,37 9.788,67 351,30 103,72

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 43,23 29,61 -13,62 68,49

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 15.898,16 17.714,03 1.815,87 111,42

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 39,27 40,93 1,66 104,23

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 129,03 101,17 -27,86 78,41

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 267,37 26,93 -240,44 10,07

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.468,43 7.625,08 -1.843,35 80,53

Trong đó

2.1 Đất quốc phòng CQP 5,70 5,70 100,00

2.2 Đất an ninh CAN 6,55 1,57 -4,98 23,97

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 286,02 121,63 -164,39 42,52

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 74,73 53,52 -21,21 71,62

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 264,37 2,51 -261,86 0,95

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 60,35 8,28 -52,07 13,72

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 2.517,62 1.771,28 -746,34 70,36

Trong đó

- Đất giao thông DGT 1.472,22 832,59 -639,63 56,55

- Đất thủy lợi DTL 876,17 804,67 -71,50 91,84

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 30,43 2,46 -27,97 8,08

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 12,46 6,20 -6,26 49,76

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 71,64 42,68 -28,96 59,58

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 36,80 0,16 -36,64 0,43

- Đất công trình năng lượng DNL 4,77 2,88 -1,89 60,38

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,54 0,45 -0,09 83,33

Kết quả thực hiện

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC CỦA HUYỆN KẾ SÁCH

Diện tích

(ha)

So sánh

Biểu 02/CH

Stt Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích

ĐCQHSDĐ

đến năm 2020

được duyệt 

(ha)



Tăng (+),

giảm (-) 

(ha)

Tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100

Kết quả thực hiện

Diện tích

(ha)

So sánh

Stt Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích

ĐCQHSDĐ

đến năm 2020

được duyệt 

(ha)

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,24 -1,24

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 11,02 1,47 -9,55 13,34

- Đất cơ sở tôn giáo TON 50,21 45,04 -5,17 89,70

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 31,07 30,28 -0,79 97,46

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,60 0,03 -0,57 5,00

- Đất chợ DCH 11,94 2,37 -9,57 19,85

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 2,50 0,46 -2,04 18,40

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 20,72 0,51 -20,21 2,46

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 782,03 636,27 -145,76 81,36

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 178,36 88,96 -89,40 49,88

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 8,65 8,11 -0,54 93,76

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,22 0,30 0,08 136,36

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 8,93 7,41 -1,52 82,98

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 4.857,90 4.917,18 59,28 101,22

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 300,00 -300,00

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,21 1,45 1,24 690,48

3 Đất chưa sử dụng CSD



TT. An 

Lạc Thôn

TT. Kế 

Sách

X. An 

Lạc Tây
X. An Mỹ

X. Ba 

Trinh

X. Đại 

Hải
X. Kế An

X. Kế 

Thành

X. Nhơn 

Mỹ

X. Phong 

Nẫm

X. Thới 

An Hội

X. Trinh 

Phú

X. Xuân 

Hòa

(1) (2) (3) (4) (5)
(6)=(7)+

…+(19)
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp NNP 27.185 -72 27.112,86 918,89 1.154,31 1.195,87 2.595,36 2.821,35 3.416,65 1.911,61 2.259,17 1.714,84 673,27 2.901,68 2.315,32 3.234,53

Trong đó

1.1 Đất trồng lúa LUA 9.532 9.532,02 53,58 688,94 1.101,96 529,97 2.436,22 1.138,44 1.198,03 1.698,36 686,52

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 9.532 9.532,02 53,58 688,94 1.101,96 529,97 2.436,22 1.138,44 1.198,03 1.698,36 686,52

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 25 25,45 1,80 7,20 0,22 12,33 0,71 1,38 0,37 1,44

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 17.327 -131 17.195,58 854,18 448,36 1.105,83 1.473,08 2.280,06 927,37 762,66 1.041,48 1.623,68 638,11 1.194,89 1.619,35 3.226,53

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 41 40,93 2,34 38,59

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng 

tự nhiên
RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 161 160,87 1,34 0,39 79,49 6,19 2,50 0,55 43,19 27,16 0,05 0,01

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 158 158,03 8,00 9,43 8,00 8,00 10,61 46,88 8,00 19,11 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

2 Đất phi nông nghiệp PNN 8.141 72 8.213,54 1.111,53 309,41 1.573,89 339,93 363,79 449,73 236,12 287,44 1.205,25 1.057,02 360,74 339,52 579,15

Trong đó

2.1 Đất quốc phòng CQP 6 5,70 5,70

2.2 Đất an ninh CAN 21 21,30 7,67 6,68 0,22 0,19 0,11 0,18 0,24 0,16 2,73 0,15 0,32 0,19 2,46

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 286 286,02 286,02

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 57 -3 53,52 53,52

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 38 38,01 9,78 9,51 3,14 1,00 2,00 1,50 1,00 1,00 2,50 1,00 1,58 2,00 2,00

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 23 23,25 2,00 3,55 2,60 1,82 1,70 1,84 1,50 1,50 2,70 1,54 1,50 1,00

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

Tổng

diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 CỦA HUYỆN KẾ SÁCH

Đơn vị tính: ha

Biểu 03/CH

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ

Diện tích 

cấp huyện 

xác định, 

xác định bổ 

sung



TT. An 

Lạc Thôn

TT. Kế 

Sách

X. An 

Lạc Tây
X. An Mỹ

X. Ba 

Trinh

X. Đại 

Hải
X. Kế An

X. Kế 

Thành

X. Nhơn 

Mỹ

X. Phong 

Nẫm

X. Thới 

An Hội

X. Trinh 

Phú

X. Xuân 

Hòa

Tổng

diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ

Diện tích 

cấp huyện 

xác định, 

xác định bổ 

sung

2.8
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm
SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 1.974 89 2.063,33 97,59 130,81 129,59 200,86 172,91 192,40 159,05 158,81 173,36 42,84 281,72 160,09 163,30

Trong đó

- Đất giao thông DGT 953 34 987,56 53,12 54,25 59,26 103,86 87,45 122,09 66,26 72,42 85,34 32,84 88,94 73,49 88,24

- Đất thủy lợi DTL 842 841,60 27,93 44,59 56,43 84,13 77,07 50,26 84,84 78,04 74,81 5,10 125,69 74,34 58,37

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 9 9,25 0,61 0,78 0,50 0,50 0,64 1,05 0,50 0,51 1,97 0,51 0,52 0,50 0,66

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 15 15,54 2,16 6,21 0,60 0,38 0,39 0,39 0,73 0,71 1,06 0,63 0,58 0,59 1,11

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 49 4 53,00 8,54 9,71 1,92 2,22 3,09 5,67 3,18 1,25 3,19 1,26 5,15 4,34 3,48

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 4 4,36 1,00 1,16 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

- Đất công trình năng lượng DNL 7 52 59,57 0,98 0,17 1,96 0,10 0,43 0,49 0,21 0,10 0,43 0,29 53,64 0,35 0,42

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1 0,45 0,01 0,13 0,05 0,03 0,01 0,05 0,03 0,06 0,02 0,01 0,05

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 7 7,07 0,34 0,50 0,45 1,43 0,45 0,69 0,45 0,45 0,45 0,46 0,50 0,45 0,45

- Đất cơ sở tôn giáo TON 45 44,89 1,48 5,20 3,46 4,50 1,91 8,08 0,47 3,16 2,81 0,79 2,78 2,74 7,51

-
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng
NTD 34 34,22 1,32 7,08 3,25 2,89 1,25 3,11 1,76 1,97 2,84 0,57 3,60 2,57 2,01

-
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công 

nghệ
DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 1 0,63 0,60 0,03

- Đất chợ DCH 5 5,19 0,10 1,03 1,56 0,33 0,40 0,23 0,13 0,10 0,51 0,80

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 2 1,66 0,17 0,13 0,13 0,19 0,21 0,10 0,10 0,11 0,15 0,10 0,10 0,17

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 6 5,51 5,51

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 644 644,09 43,10 46,04 61,03 89,97 40,05 47,88 78,37 25,76 42,65 63,63 105,61

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 158 158,42 69,55 88,87

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 8 7,70 0,93 2,85 0,33 0,07 0,35 0,86 0,31 0,63 0,30 0,16 0,22 0,37 0,32

2.16
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp
DTS 0 0,30 0,03 0,04 0,14 0,09

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG
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2.18 Đất tín ngưỡng TIN 7 7,36 0,91 2,62 0,45 0,46 0,29 0,36 0,11 0,07 0,30 0,37 0,65 0,11 0,66

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 4.896 4.896,16 583,38 53,16 1.394,21 89,29 124,22 162,22 33,77 77,39 944,79 986,60 31,96 111,53 303,64

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1 1,27 0,97 0,30

3 Đất chưa sử dụng CSD

II Khu chức năng

1 Đất khu công nghệ cao KCN

2 Đất khu kinh tế KKT

3 Đất đô thị KDT 6.041 6.041,15 2.030,43 1.463,72 500,00 1.047,00 500,00 500,00

4

Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực 

chuyên trồng lúa nước, khu vực 

chuyên trồng cây công nghiệp lâu 

năm)

KNN 26.884 -131 26.753,05 909,56 1.144,50 1.106,05 2.587,37 2.810,74 3.363,59 1.901,10 2.239,51 1.625,06 638,11 2.893,62 2.307,31 3.226,53

5
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng

hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất)
KLN 41 40,93 2,34 38,59

6 Khu du lịch KDL 1.020 1.020,00 400,00 620,00

7
Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng

sinh học
KBT

8
Khu phát triển công nghiệp (khu công

nghiệp, cụm công nghiệp)
KPC 343 -3 339,54 339,54

9
Khu đô thị (trong đó có khu đô thị 

mới)
DTC

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 38 38,01 9,78 9,51 3,14 1,00 2,00 1,50 1,00 1,00 2,50 1,00 1,58 2,00 2,00

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV

12 Khu dân cư nông thôn DNT 644 644,09 43,10 46,04 61,03 89,97 40,05 47,88 78,37 25,76 42,65 63,63 105,61

13
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông

nghiệp nông thôn
KON 663 663,29 45,70 47,86 62,73 91,81 41,55 49,38 81,07 25,76 44,19 65,13 108,11

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
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1
Đất nông nghiệp chuyển sang phi 

nông nghiệp
NNP/PNN 588,46 203,42 78,74 16,38 32,84 17,13 36,33 14,89 21,52 27,55 14,19 86,11 18,39 20,97

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 120,11 11,07 21,92 1,32 12,76 5,05 17,94 5,51 9,83 31,18 3,53

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 120,11 11,07 21,92 1,32 12,76 5,05 17,94 5,51 9,83 31,18 3,53

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 4,16 3,29 0,87

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 463,89 188,76 55,95 15,06 20,08 12,08 18,39 9,38 11,69 27,55 14,19 54,93 14,86 20,97

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên
RSN/PNN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,30 0,30

1.8 Đất làm muối LMU/PNN

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN

PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA HUYỆN KẾ SÁCH

Biểu 04/CH

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Đơn vị tính: ha

Diện tích phân theo đơn vị hành chính
Tổng

diện tích

DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH
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2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong 

nội bộ đất nông nghiệp
254,54 9,30 9,30 78,45 9,30 11,90 33,80 9,30 9,30 39,29 18,00 9,30 9,30 8,00

Trong đó:

2.1
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây 

lâu năm
LUA/CLN 63,44 1,30 1,30 40,45 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 11,29 1,30 1,30

2.2
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 

rừng
LUA/LNP

2.3
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi 

trồng thuỷ sản
LUA/NTS

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU

2.5
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất nuôi trồng thuỷ sản
HNK/NTS

2.6
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất làm muối
HNK/LMU

2.7
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất 

nông nghiệp không phải là rừng
RPH/NKR(a)

2.8
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất 

nông nghiệp không phải là rừng
RDD/NKR(a)

2.9
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải là rừng
RSX/NKR(a)

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên
RSN/NKR(a)

3
Đất phi nông nghiệp không phải là 

đất ở chuyển sang đất ở
PKO/OCT 12,63 5,02 6,96 0,65

        (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

       PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.
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TỔNG DTTN (1+2+3) 35.326,40 2030,43 1463,72 2769,76 2935,29 3185,14 3866,39 2147,73 2546,61 2920,09 1730,29 3262,42 2654,84 3813,69

1 Đất nông nghiệp NNP 27.424,33 926,18 1222,10 1203,59 2622,06 2831,40 3435,88 1930,90 2277,83 1728,66 683,55 2975,57 2331,24 3255,37

1.1 Đất trồng lúa LUA 9.579,27 697,81 1114,04 533,29 2457,54 1148,46 1209,62 1726,15 692,36

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 9.579,27 697,81 1114,04 533,29 2457,54 1148,46 1209,62 1726,15 692,36

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 28,49 3,97 8,07 0,22 12,33 0,71 1,38 0,37 1,44

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 17.597,96 919,88 506,52 1140,55 1494,69 2293,79 941,27 778,94 1055,54 1663,60 664,39 1247,99 1636,43 3254,37

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 40,93 2,34 38,59

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 112,78 1,34 0,39 59,49 6,19 2,50 0,55 24,09 18,17 0,05 0,01

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 64,91 1,00 9,31 1,00 1,00 3,61 30,88 1,00 12,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7.902,07 1104,25 241,62 1566,17 313,23 353,74 430,51 216,83 268,78 1191,43 1046,74 286,85 323,60 558,32

2.1 Đất quốc phòng CQP 5,70 5,70

2.2 Đất an ninh CAN 1,70 1,61 0,01 0,08

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 286,02 286,02

2.4 Đất khu chế xuất SKT

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 74,73 74,73

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 24,06 6,28 1,51 2,14 0,50 0,50 1,00 0,50 0,57 9,00 0,56 0,50 1,00

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 10,52 0,50 6,28 0,30 1,02 0,40 0,54 0,20 0,24 0,40 0,24 0,20 0,20

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 1.757,54 101,78 101,50 120,81 164,71 162,24 167,56 139,25 136,58 151,39 32,44 200,77 141,67 136,84

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2,43 0,01 0,28 0,14 0,33 0,01 1,47 0,01 0,02 0,16

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,97 0,17 3,41 0,30 0,08 0,09 0,09 0,17 0,08 0,37 0,33 0,28 0,29 0,31

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

(Đã được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định số 673/QĐ-UBND-NĐ ngày 29/3/2021)

Biểu 06/CH

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN KẾ SÁCH
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- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 46,31 6,24 8,10 2,13 2,43 3,12 4,74 3,10 0,86 3,19 1,11 3,47 4,18 3,64

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 2,24 2,00 0,16 0,08

-
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công 

nghệ
DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,63 0,60 0,03

- Đất giao thông DGT 884,04 66,96 44,67 58,47 80,42 84,62 114,45 54,15 60,43 75,44 28,51 73,26 65,72 76,94

- Đất thủy lợi DTL 803,24 25,94 43,65 52,33 81,13 74,07 47,48 81,67 75,20 70,71 2,10 122,58 70,96 55,42

- Đất công trình năng lượng DNL 3,12 0,35 0,07 0,72 0,08 0,24 0,11 0,19 1,04 0,32

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,47 0,01 0,13 0,05 0,04 0,02 0,05 0,03 0,06 0,02 0,01 0,05

- Đất chợ DCH 9,09 0,10 1,03 6,86 0,18 0,18 0,13 0,10 0,51

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,47 0,98 0,24 0,01 0,24

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 644,98 2,00 41,36 47,59 61,81 86,64 40,27 48,24 78,26 26,06 42,97 63,86 105,92

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 97,21 45,45 51,76

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 7,78 0,63 3,06 0,33 0,26 0,34 0,85 0,31 0,63 0,30 0,16 0,22 0,37 0,32

2.16
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp
DTS 0,30 0,03 0,04 0,14 0,09

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 44,58 1,48 5,20 3,46 4,50 1,91 7,81 0,47 3,16 2,81 0,79 2,79 2,74 7,46

2.19
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng
NTD 33,77 2,89 6,76 2,75 2,39 0,75 2,61 1,26 1,47 3,25 0,07 5,99 2,07 1,51

2.20
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm
SKX

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,80 0,17 0,13 0,13 0,19 0,21 0,10 0,10 0,14 0,11 0,15 0,10 0,10 0,17

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,51 0,51

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 7,40 0,96 2,62 0,45 0,46 0,29 0,36 0,11 0,07 0,29 0,37 0,65 0,11 0,66

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 4.900,60 583,34 52,95 1394,31 90,63 124,32 162,32 34,37 77,68 945,52 986,70 32,24 111,98 304,24

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,45 0,97 0,48
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3 Đất chưa sử dụng CSD

4 Đất khu công nghệ cao* KCN

5 Đất khu kinh tế* KKT

6 Đất đô thị* KDT 2.030,43 2030,43

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên



TT. An Lạc 

Thôn

TT. Kế 

Sách

X. An Lạc 

Tây

X. An 

Mỹ

X. Ba 

Trinh

X. Đại 

Hải
X. Kế An

X. Kế 

Thành

X. Nhơn 

Mỹ

X. Phong 

Nẫm

X. Thới 

An Hội

X. Trinh 

Phú

X. Xuân 

Hòa

(1) (2) (3)
(4)=(5)+…

+(17)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1
Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông 

nghiệp
NNP/PNN 285,08 211,94 6,69 8,39 2,35 7,09 12,60 3,68 2,40 9,33 1,52 7,82 8,13 3,14

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 24,85 12,39 2,00 0,50 0,60 3,61 1,29 0,16 3,19 1,11

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 24,85 12,39 2,00 0,50 0,60 3,61 1,29 0,16 3,19 1,11

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 1,12 1,12

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 258,56 197,98 4,69 8,39 1,85 6,49 8,99 2,39 2,24 9,23 1,52 4,63 7,02 3,14

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN

1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,55 0,45 0,10

1.8 Đất làm muối LMU/PNN

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong 

nội bộ đất nông nghiệp
187,67 45,44 14,00 51,84 6,00 8,60 21,50 6,00 6,00 13,29 2,00 6,00 6,00 1,00

2.1
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây 

lâu năm
LUA/CLN 136,57 44,44 5,00 40,84 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 11,29 5,00 5,00

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP

2.3
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng 

thuỷ sản
LUA/NTS

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU

2.5
Đất trồng lúa chuyển sang đất nông 

nghiệp khác
LUA/NKH 32,10 9,00 0,50 0,50 3,60 16,50 1,00 1,00

2.6
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất nuôi trồng thuỷ sản
HNK/NTS

Biểu 07/CH

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN KẾ SÁCH

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng

diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

(Đã được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định số 673/QĐ-UBND-NĐ ngày 29/3/2021)



TT. An Lạc 

Thôn

TT. Kế 

Sách

X. An Lạc 

Tây

X. An 

Mỹ

X. Ba 

Trinh

X. Đại 

Hải
X. Kế An

X. Kế 

Thành

X. Nhơn 

Mỹ

X. Phong 

Nẫm

X. Thới 

An Hội

X. Trinh 

Phú

X. Xuân 

Hòa

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng

diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

2.7
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất làm muối
HNK/LMU

2.8
Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất 

nuôi trồng thủy sản
CLN/NTS 12,00 10,00 1,00 1,00

2.9
Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất 

nông nghiệp khác
CLN/NKH 7,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2.10
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải là rừng
RPH/NKR(a)

2.11
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải là rừng
RDD/NKR(a)

2.12
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải là rừng
RSX/NKR(a)

3
Đất phi nông nghiệp không phải là đất 

ở chuyển sang đất ở
PKO/OCT 0,74 0,49 0,25

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

              - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.



TT. An Lạc 

Thôn

TT. Kế 

Sách

X. An Lạc 

Tây
X. An Mỹ

X. Ba 

Trinh
X. Đại Hải X. Kế An

X. Kế 

Thành

X. Nhơn 

Mỹ

X. 

Phong 

Nẫm

X. Thới 

An Hội

X. Trinh 

Phú

X. Xuân 

Hòa

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(17) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Đất nông nghiệp NNP 245,86 204,99 1,40 5,65 0,10 4,89 10,40 1,78 6,47 0,15 3,93 6,00 0,10

1.1 Đất trồng lúa LUA 19,53 12,39 0,10 3,11 0,77 2,10 1,06

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 19,53 12,39 0,10 3,11 0,77 2,10 1,06

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1,12 1,12

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 224,66 191,03 1,40 5,65 0,10 4,79 7,29 1,01 6,37 0,15 1,83 4,94 0,10

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 0,55 0,45 0,10

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH

2 Đất phi nông nghiệp PNN 40,12 30,09 0,23 1,80 0,45 5,14 0,04 1,13 0,10 1,07 0,07

2.1 Đất quốc phòng CQP

2.2 Đất an ninh CAN

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất khu chế xuất SKT

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 5,46 5,00 0,03 0,30 0,13

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,03 0,03

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0,19 0,19

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 0,35 0,02 0,24 0,09

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT

-
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công 

nghệ
DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

- Đất giao thông DGT 2,11 2,11

- Đất thủy lợi DTL 2,75 2,70 0,01 0,04

Biểu 08/CH

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN KẾ SÁCH

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng

diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

(Đã được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định số 673/QĐ-UBND-NĐ ngày 29/3/2021)



TT. An Lạc 

Thôn

TT. Kế 

Sách

X. An Lạc 

Tây
X. An Mỹ

X. Ba 

Trinh
X. Đại Hải X. Kế An

X. Kế 

Thành

X. Nhơn 

Mỹ

X. 

Phong 

Nẫm

X. Thới 

An Hội

X. Trinh 

Phú

X. Xuân 

Hòa

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng

diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

- Đất công trình năng lượng DNL

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV

- Đất chợ DCH 0,03 0,03

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 9,07 1,80 0,42 4,57 0,04 1,13 0,10 0,94 0,07

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 25,01 24,79 0,22

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,31 0,30 0,01

2.16
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp
DTS

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,27 0,27

2.19
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng
NTD

2.20
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm
SKX

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK



Đất 

trồng lúa
Đất khác Loại đất

(1) (2) (3)=(4)+ (5) (4) (5)=(6)+(7) (6) (7) (8) (9) (11)

A

I

0,12 ODT

0,01 TSC

II

II.1

135,04 CLN

2,06 DGT

2,67 DTL

11,07 ODT

11,90 SON

II.2

II.3

TT. Kế Sách

Biểu 10/CH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN KẾ SÁCH
(Đã được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định số 673/QĐ-UBND-NĐ ngày 29/3/2021)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)

Công trình, dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh

Công trình chuyển tiếp từ năm 2019

Đất an ninh

Pháp lý

KHSDĐ năm 2020 được phê duyệt

Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất

Công trình chuyển tiếp từ năm 2019

1 Mở rộng trụ sở CA huyện Kế Sách 0,13 0,13

Đất khu công nghiệp

2 Khu Công nghiệp Sông Hậu 286,02 121,63 164,39 1,65 TT. An Lạc Thôn

 - QĐ số 1153/TTg-CN, ngày 

05/9/2018 của Chính phủ về điều 

chỉnh các khu công nghiệp

- KHSDĐ năm 2020 được phê 

duyệt

Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất

Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất

Công trình chuyển tiếp từ năm 2019



Đất 

trồng lúa
Đất khác Loại đất

(1) (2) (3)=(4)+ (5) (4) (5)=(6)+(7) (6) (7) (8) (9) (11)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)
Pháp lý

25,74 CLN

0,15 NTS

0,04 DGT

6,18 ODT

15,43 CLN

0,30 NTS

0,01 DGT

5,35 ODT

0,03 DTL

0,75 CLN

0,25 ODT

1,12 HNK

3,24 CLN

0,30 ODT

B

5,00 CLN

1,80 ONT

Đất cụm công nghiệp

3 Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1 32,11 32,11 TT. An Lạc Thôn

 - QĐ số 2274/QĐ UBND ngày 

04/9/2018 của UBND tỉnh về thành 

lập cụm công nghiệp ALT1

- KHSDĐ năm 2020 được phê 

duyệt

4 Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 2 42,62 21,50 21,12 TT. An Lạc Thôn

 - QĐ số 2275/QĐ UBND ngày 

04/9/2018 của UBND tỉnh về thành 

lập cụm công nghiệp ALT2

- KHSDĐ năm 2020 được phê 

duyệt

Đất phát triển phục vụ hạ tầng xã hội trong khu tái định cư huyện Kế Sách

5 Công trình hạ tầng xã hội phục vụ Khu tái định cư huyện Kế Sách (Khu 1) 5,00 5,00 4,00 TT. An Lạc Thôn KHSDĐ năm 2020 được phê duyệt

6 Công trình hạ tầng xã hội phục vụ Khu tái định cư huyện Kế Sách (Khu 2) 5,00 5,00 0,34 TT. An Lạc Thôn KHSDĐ năm 2020 được phê duyệt

Công trình, dự án cấp huyện

Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất

Công trình chuyển tiếp từ năm 2018

Đất chợ

7 Chợ đầu mối trái cây  6,80 6,80 X. An Lạc Tây KHSDĐ năm 2020 được phê duyệt



Đất 

trồng lúa
Đất khác Loại đất

(1) (2) (3)=(4)+ (5) (4) (5)=(6)+(7) (6) (7) (8) (9) (11)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)
Pháp lý

0,42 CLN

0,30 TSC

0,99 CLN

0,35 ODT

10 Đường dân sinh Cụm Công nghiệp 1,50 1,50 1,50 CLN TT. An Lạc Thôn KHSDĐ năm 2020 được phê duyệt

11 Khu nghĩa địa Rạch Vọp 0,50 0,50 0,50 CLN X. An Lạc Tây KHSDĐ năm 2020 được phê duyệt

6,27 CLN

0,10 NTS

1,13 ONT

3,17 CLN

1,29 ONT

3,55 SON

14
Nâng cấp đường giao thông phục vụ phát triển lúa gạo bền vững trên địa 

bàn huyện Kế Sách
3,87 3,00 0,87 0,87 CLN

X. Đại Hải

X. Trinh Phú

X. Kế Thành

X. Thới An Hội

KHSDĐ năm 2020 được phê duyệt

15 Mở rộng ĐH 3-UBND xã Ba Trinh 0,15 0,15 0,15 CLN X. Ba Trinh KHSDĐ năm 2020 được phê duyệt

TT. An Lạc Thôn

Đất ở đô thị

8 Khu đô thị mới 3,00 2,28 TT. An Lạc Thôn
 - NQ số 153 ngày 11/12/2020 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng

- Đăng ký mới năm 2021

Công trình chuyển tiếp từ năm 2019

Đất giao thông

0,72

KHSDĐ năm 2020 được phê duyệt

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

Công trình chuyển tiếp từ năm 2020

Đất thương mại, dịch vụ

9 Đường dân sinh Khu Công nghiệp 1,50 0,16 1,34

12 Khu du lịch sinh thái cồn Mỹ Phước 7,50 7,50 X. Nhơn Mỹ KHSDĐ năm 2020 được phê duyệt

Đất giao thông

13 Cảng tổng hợp Cái Côn 8,19 0,18 8,01 TT. An Lạc Thôn

 - Công văn số 1931/SKHĐT-

ĐKKD ngày 10/12/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

- KHSDĐ năm 2020 được phê 

duyệt



Đất 

trồng lúa
Đất khác Loại đất

(1) (2) (3)=(4)+ (5) (4) (5)=(6)+(7) (6) (7) (8) (9) (11)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)
Pháp lý

0,36 CLN

0,04 ONT

0,90 CLN

0,10 ONT

18
Đường GTNT xã Xuân Hòa: tuyến từ Vàm ngọn Sao Sáo - Chùa Thiên 

Phước (huyện lộ 2 cũ)
0,34 0,29 0,05 0,05 CLN X. Xuân Hòa KHSDĐ năm 2020 được phê duyệt

19 Đường từ Vàm Cái Cao - Ngã Ba Bào Càng (nối tiếp) 1,28 1,26 0,02 0,02 CLN X. Xuân Hòa KHSDĐ năm 2020 được phê duyệt

20 Trường Trung học cơ sở Kế An 0,66 0,66 0,11 0,55 CLN X. Kế An KHSDĐ năm 2020 được phê duyệt

3,30 CLN

0,50 ODT

22 Khu nhà ở TĐC TT. An Lạc Thôn 0,19 0,19 0,19 DYT TT. An Lạc Thôn
 - Chủ trương bán đấu giá

- KHSDĐ năm 2020 được phê 

duyệt

0,10 CLN

0,10 ODT

24 Đường tỉnh 932 (Cầu Na Tưng - Đường Phan Văn Hùng) 1,20 1,20 1,20 CLN TT. Kế Sách
 - NQ số 153 ngày 11/12/2020 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng

- Đăng ký mới năm 2021

16
Đường GTNT xã Kế An: nâng cấp, mở rộng Đường cặp Kinh số 1, xã Kế 

An (đoạn từ tỉnh lộ 932C đến cầu Hai Hàm)
0,40 0,40 X. Kế An KHSDĐ năm 2020 được phê duyệt

17 Nâng cấp, mở rộng đường Thới An Hội, An Lạc Tây 1,00 1,00
X. Thới An Hội

X. An Lạc Tây
KHSDĐ năm 2020 được phê duyệt

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

Đất ở đô thị

21 Khu nhà ở TĐC Nam Sông Hậu 9,80 9,80 6,00 TT. An Lạc Thôn KHSDĐ năm 2020 được phê duyệt

Công trình đăng ký mới năm 2021

Đất giao thông

23 Cầu Na Tưng (ĐT.932) 0,20 0,20 TT. Kế Sách
 - NQ số 153 ngày 11/12/2020 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng

- Đăng ký mới năm 2021



Đất 

trồng lúa
Đất khác Loại đất

(1) (2) (3)=(4)+ (5) (4) (5)=(6)+(7) (6) (7) (8) (9) (11)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)
Pháp lý

0,93 0,93 CLN X. Thới An Hội

4,42 CLN

0,04 DTL

0,06 DGD

0,84 ONT

0,11 SON

4,64 CLN

0,01 DTL

0,02 DGD

0,42 ONT

0,32 CLN

0,03 DGD

0,10 ONT

5,31 CLN

0,03 DVH

0,23 DGD

0,03 DCH

4,13 ONT

0,25 TON

0,78 CLN

0,01 DGD

0,44 ONT

0,02 TON

25 Đường huyện 3 (Tha La - Cái Trâm - Lầu Bà) huyện Kế Sách 12,45
 - NQ số 153 ngày 11/12/2020 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng

- Đăng ký mới năm 2021

6,43 0,96 X. Trinh Phú

5,09 X. Ba Trinh

26 Đường tỉnh 932 (Thới An Hội - Cái Trâm) 5,32 4,87 0,45 X. Trinh Phú
 - NQ số 153 ngày 11/12/2020 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng

- Đăng ký mới năm 2021

27 Mở rộng nâng cấp Quốc lộ 1A 9,98 9,98 X. Đại Hải
 - NQ số 153 ngày 11/12/2020 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng

- Đăng ký mới năm 2021

28 Xây dựng mới đường tỉnh 932D (Kinh 5 - Mỏ Neo) 4,51 2,96 1,55 0,30 X. Đại Hải
 - NQ số 153 ngày 11/12/2020 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng

- Đăng ký mới năm 2021



Đất 

trồng lúa
Đất khác Loại đất

(1) (2) (3)=(4)+ (5) (4) (5)=(6)+(7) (6) (7) (8) (9) (11)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)
Pháp lý

29 Cầu Mang Cá 1, 2 1,30 1,30 0,84 0,46 CLN X. Đại Hải
  - NQ số 153 ngày 11/12/2020 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng

- Đăng ký mới năm 2021

30 Nâng cấp hệ thống đê bao các Cù lao huyện Kế Sách 6,00 5,90 0,10 0,10 CLN
X. Phong Nẫm

X. An Lạc Tây

 - NQ số 153 ngày 11/12/2020 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng

- Đăng ký mới năm 2021

31
Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110kV, trạm 220kV Cần Thơ - Châu 

Thành - Phụng Hiệp - Sóc Trăng
0,24 0,24 0,24 CLN X. Đại Hải

 - NQ số 153 ngày 11/12/2020 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng

- Đăng ký mới năm 2021

32 Trường tiểu học Kế An 1 0,66 0,66 0,66 X. Kế An
 - NQ số 153 ngày 11/12/2020 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng

- Đăng ký mới năm 2021

33 Mở rộng trường THCS Trinh Phú 0,60 0,40 0,20 0,10 0,10 CLN X. Trinh Phú
 - NQ số 153 ngày 11/12/2020 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng

- Đăng ký mới năm 2021

34 Khu tái định cư Quốc lộ 1A 1,50 1,50 1,00 0,50 CLN X. Đại Hải
 - NQ số 153 ngày 11/12/2020 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng

- Đăng ký mới năm 2021

35 Nghĩa trang nhân dân liên xã (Thới An Hội - Kế Thành - Nhơn Mỹ) 2,00 2,00 2,00 X. Thới An Hội
 - NQ số 153 ngày 11/12/2020 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng

- Đăng ký mới năm 2021

36 Nhà sinh hoạt cộng đồng các ấp trên địa bàn huyện Kế Sách 1,60 0,40 1,20 0,30 0,90 CLN Các xã, thị trấn
 - NQ số 153 ngày 11/12/2020 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng

- Đăng ký mới năm 2021

Đất thủy lợi

Đất công trình năng lượng

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

Đất ở nông thôn

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

Đất sinh hoạt cộng đồng



Đất 

trồng lúa
Đất khác Loại đất

(1) (2) (3)=(4)+ (5) (4) (5)=(6)+(7) (6) (7) (8) (9) (11)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)
Pháp lý

37 Tuyến dal Mười Mót ấp An Ninh 2 0,40 0,36 0,04 0,04 CLN TT. Kế Sách
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

38 Tuyến Thôn Cư - Kế An 0,80 0,75 0,05 0,05 CLN X. Trinh Phú
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

0,27 CLN

0,07 ONT

40 Tuyến Kinh Năm Công 0,89 0,83 0,06 0,06 CLN X. Trinh Phú
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

41 Đường từ nhà ông Mười Kết - Cầu ấp Văn Hóa 0,28 0,23 0,05 0,05 CLN TT. An Lạc Thôn
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

42
Đường từ ranh đất bà Bùi Ngọc Huỳnh (gần cửa hàng VLXD Lê Phát) - Dạ 

cầu Mương Khai
0,20 0,20 TT. An Lạc Thôn

 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

43 Đường từ nhà ông Huỳnh Thiện Trừ (ông Hai Trừ) - cầu Vàm Cái Trâm 0,33 0,19 0,14 0,14 CLN TT. An Lạc Thôn
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

0,14 CLN

0,02 ODT

0,62 CLN

0,12 ODT

46 Đường Trường Thọ - An Nghiệp (đoạn từ cầu Bổ Túc - Kim Sơn) 0,54 0,54 X. An Mỹ
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

47 Tuyến Trường Phú 1,13 1,13 X. An Mỹ
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

Công trình, dự án xây dựng trên nền hiện trạng, dự án nhà nước và nhân dân cùng làm

Đất giao thông

Công trình đăng ký mới năm 2021

39 Tuyến Hai Việt - Ba Chợ (mở rộng) giai đoạn 4 1,53 1,14 0,39 0,05 X. Trinh Phú
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

44
Đường từ rạch Bần (điểm đất Nguyễn Thị Năm) - đường Khu hành chính 

(điểm đất ông Nguyễn Thanh Tùng)
0,16 0,16 TT. An Lạc Thôn

 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

45 Đường từ đường tỉnh 932 - Nghĩa trang liệt sĩ 0,74 0,74 TT. An Lạc Thôn
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021



Đất 

trồng lúa
Đất khác Loại đất

(1) (2) (3)=(4)+ (5) (4) (5)=(6)+(7) (6) (7) (8) (9) (11)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)
Pháp lý

48 Đường Phụng An 3 0,72 0,67 0,05 0,05 CLN X. An Mỹ
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

0,28 CLN

0,08 ONT

0,07 CLN

0,02 ONT

51 Cầu 5 Đê 0,02 0,02 0,02 CLN X. Phong Nẫm
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

52 Đường vào trường tiểu học Kế An 1, trường THCS Kế An 0,03 0,03 0,03 CLN X. Kế An
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

0,13 CLN

0,02 ONT

54 Nâng cấp, mở rộng đường từ Miễu Bà - Cầu Kinh 10 0,30 0,28 0,02 0,02 CLN X. Kế An
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

55 Đường cặp Kinh 10 bờ Tây 1,22 1,22 X. Kế An
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

56 Nâng cấp mở rộng tuyến Kinh Giữa 2 - Thành Tân 0,66 0,56 0,10 0,10 CLN X. Kế Thành
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

57 Tuyến Kinh Giữa 2 - Bưng Túc - Thành Tân 2 0,49 0,49 X. Kế Thành
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

58 Tuyến Kinh Giữa 1 - Ba Lăng - Bồ Đề 1 0,62 0,55 0,07 0,07 CLN X. Kế Thành
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

59 Tuyến Cây Sộp 1 0,97 0,92 0,05 0,05 CLN X. Kế Thành
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

49 Tuyến dal 5 Đê - 6 Lệ 0,50 0,14 0,36 X. Phong Nẫm
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

0,02 X. Kế An

50 Tuyến dal 5 Hớn - Chùa Phước Thuận 0,24 0,15 0,09 X. Phong Nẫm
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

53 Lộ đal 3.5m cặp Kinh 10 bờ Đông 3,00 2,83 0,17
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021



Đất 

trồng lúa
Đất khác Loại đất

(1) (2) (3)=(4)+ (5) (4) (5)=(6)+(7) (6) (7) (8) (9) (11)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)
Pháp lý

60 Nâng cấp mở rộng tuyến Thành Tân 1 0,80 0,80 X. Kế Thành
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

61 Tuyến đường từ Cầu Kinh Giữa đến nhà kho HTX Nông nghiệp Tín Phát 2,02 1,54 0,48 0,16 0,32 CLN X. Kế Thành
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

0,30 CLN

0,05 ONT

0,05 CLN

0,02 ONT

64 Lộ cặp Kinh Công Điền 0,69 0,65 0,04 0,04 CLN X. An Lạc Tây
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

0,16 CLN

0,03 ONT

66 Tuyến cặp rạch Mật Cật 0,74 0,70 0,04 0,04 CLN X. Xuân Hòa
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

67 Tuyến Rạch Miễu 0,41 0,34 0,07 0,07 CLN X. Xuân Hòa
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

68 Đường Mương Khai - Nam Sông Hậu nối đường vào khu căn cứ Huyện ủy 0,30 0,19 0,11 0,11 CLN X. Xuân Hòa
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

69
Đường kênh Xáng Cái Côn thuộc bờ Đông giáp đường vượt lũ kết nối tỉnh 

lộ 932B
1,91 1,18 0,73 0,73 CLN X. Xuân Hòa

 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

70 Nâng cấp, mở rộng đường trục nối Quốc lộ Nam Sông Hậu 4,30 4,30
X. Thới An Hội

X. Nhơn Mỹ

 - Quyết định số 3314/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh 

Sóc Trăng

- Đăng ký mới năm 2021

II

A

X. Thới An Hội

 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

62 Tuyến Ninh Thới - Đại An (nối tiếp) 1,17 0,82 0,35

0,19

 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

63 Tuyến Hai Liếu - Kinh Tư Buôl 0,70 0,54 0,16 0,09 X. Thới An Hội

X. Nhơn Mỹ
 - Kế hoạch vốn năm 2021 của 

huyện

- Đăng ký mới năm 2021

Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Chuyển đổi nội bộ đất nông nghiệp

Chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm

65 Tuyến cặp rạch Bàng A26 - Đường cặp rạch Mương Siêu (Bờ Nam) A32 0,56 0,37



Đất 

trồng lúa
Đất khác Loại đất

(1) (2) (3)=(4)+ (5) (4) (5)=(6)+(7) (6) (7) (8) (9) (11)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)
Pháp lý

1 Chuyển đổi từ đất LUC sang đất CLN 5,00 5,00 5,00 TT. Kế Sách

2 Chuyển đổi từ đất LUC sang đất CLN 44,44 44,44 44,44 TT. An Lạc Thôn

3 Chuyển đổi từ đất LUC sang đất CLN 5,00 5,00 5,00 X. Đại Hải

4 Chuyển đổi từ đất LUC sang đất CLN 5,00 5,00 5,00 X. Ba Trinh

5 Chuyển đổi từ đất LUC sang đất CLN 5,00 5,00 5,00 X. Thới An Hội

6 Chuyển đổi từ đất LUC sang đất CLN 40,84 40,84 40,84 X. An Lạc Tây

7 Chuyển đổi từ đất LUC sang đất CLN 11,29 11,29 11,29 X. Nhơn Mỹ

8 Chuyển đổi từ đất LUC sang đất CLN 5,00 5,00 5,00 X. An Mỹ

9 Chuyển đổi từ đất LUC sang đất CLN 5,00 5,00 5,00 X. Kế An

10 Chuyển đổi từ đất LUC sang đất CLN 5,00 5,00 5,00 X. Kế Thành

11 Chuyển đổi từ đất LUC sang đất CLN 5,00 5,00 5,00 X. Trinh Phú

12 Chuyển đổi từ đất CLN sang đất NTS 1,00 1,00 1,00 CLN X. Phong Nẫm

13 Chuyển đổi từ đất CLN sang đất NTS 1,00 1,00 1,00 CLN X. Nhơn Mỹ

14 Chuyển đổi từ đất CLN sang đất NTS 10,00 10,00 10,00 CLN X. An Lạc Tây

15 Đất nông nghiệp khác 1,00 1,00 1,00 TT. Kế Sách

16 Đất nông nghiệp khác 1,00 1,00 1,00 CLN TT. An Lạc Thôn

17 Đất nông nghiệp khác 12,00 12,00 12,00 X. Đại Hải

18 Đất nông nghiệp khác 1,00 1,00 1,00 X. Ba Trinh

19 Đất nông nghiệp khác 1,00 1,00 1,00 X. Kế Thành

20 Đất nông nghiệp khác 1,00 1,00 1,00 X. Kế An

21 Đất nông nghiệp khác 1,00 1,00 1,00 CLN X. Thới An Hội

Chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản

Chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất nông nghiệp khác



Đất 

trồng lúa
Đất khác Loại đất

(1) (2) (3)=(4)+ (5) (4) (5)=(6)+(7) (6) (7) (8) (9) (11)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)
Pháp lý

22 Đất nông nghiệp khác 1,00 1,00 0,50 0,50 X. An Lạc Tây

23 Đất nông nghiệp khác 1,00 1,00 1,00 CLN X. Trinh Phú

24 Đất nông nghiệp khác 1,00 1,00 0,50 0,50 X. An Mỹ

25 Đất nông nghiệp khác 1,00 1,00 1,00 CLN X. Xuân Hòa

26 Đất nông nghiệp khác 1,00 1,00 1,00 CLN X. Phong Nẫm

27 Đất nông nghiệp khác 1,00 1,00 1,00 CLN X. Nhơn Mỹ

28 Dự án Trang trại chăn nuôi gà 4,50 4,50 4,50 X. Đại Hải
 - NQ số 153 ngày 11/12/2020 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng

- Đăng ký mới năm 2021

29 Dự án Trang trại trồng cây dược liệu kết hợp măng tây và rau củ quả 2,60 2,60 2,60 X. Ba Trinh
 - NQ số 153 ngày 11/12/2020 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng

- Đăng ký mới năm 2021

30 Dự án Trang trại thảo dược 8,00 8,00 8,00 TT. Kế Sách
 - NQ số 153 ngày 11/12/2020 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng

- Đăng ký mới năm 2021

B

31
Quy hoạch đất thương mại dịch vụ phân tán dọc theo tuyến đường Nam

Sông Hậu
3,00 3,00 3,00 CLN TT. An Lạc Thôn

32 Điểm thu mua trái cây xuất khẩu của HTX Bưởi Thành Công 0,07 0,07 0,07 DGD X. Kế Thành
 - Đất công nhà nước quản lý

- Đăng ký mới năm 2021

33 Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ 1,00 1,00 1,00 CLN TT. Kế Sách

34 Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ 1,00 1,00 1,00 CLN X. Xuân Hòa

35 Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ 1,00 1,00 1,00 CLN X. Đại Hải

36 Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ 0,50 0,50 0,50 CLN X. Kế An

37 Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ 0,50 0,50 0,50 CLN X. Kế Thành

38 Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ 0,50 0,50 0,50 CLN X. Ba Trinh

39 Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ 1,50 1,50 1,50 CLN X. Nhơn Mỹ

40 Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ 0,50 0,50 0,50 CLN X. An Mỹ

41 Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ 1,50 1,50 1,50 CLN X. An Lạc Tây

Đất thương mại, dịch vụ



Đất 

trồng lúa
Đất khác Loại đất

(1) (2) (3)=(4)+ (5) (4) (5)=(6)+(7) (6) (7) (8) (9) (11)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)
Pháp lý

42 Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ 0,50 0,50 0,50 CLN X. Trinh Phú

43 Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ 0,50 0,50 0,50 CLN X. Thới An Hội

C

44 Trạm cấp nước sạch phục vụ 03 ấp Thành Tân, Bưng Túc, Kinh Giữa 2 0,04 0,04 0,04 DGD X. Kế Thành
 - Đất công nhà nước quản lý

- Đăng ký mới năm 2021

45 Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nhỏ lẻ 0,20 0,20 0,20 CLN TT. Kế Sách

46 Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nhỏ lẻ 0,20 0,20 0,20 CLN X. Xuân Hòa

47 Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nhỏ lẻ 0,20 0,20 0,20 CLN X. Đại Hải

48 Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nhỏ lẻ 0,20 0,20 0,20 CLN X. Kế An

49 Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nhỏ lẻ 0,20 0,20 0,20 CLN X. Kế Thành

50 Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nhỏ lẻ 0,20 0,20 0,20 CLN X. Ba Trinh

51 Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nhỏ lẻ 0,20 0,20 0,20 CLN X. Nhơn Mỹ

52 Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nhỏ lẻ 0,20 0,20 0,20 CLN X. An Mỹ

53 Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nhỏ lẻ 0,20 0,20 0,20 CLN X. An Lạc Tây

54 Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nhỏ lẻ 0,20 0,20 0,20 CLN X. Trinh Phú

55 Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nhỏ lẻ 0,20 0,20 0,20 CLN X. Thới An Hội

D

56 Khu nhà ở thương mại Thới An Hội 1,00 1,00 1,00 CLN X. Thới An Hội  - Đăng ký mới năm 2021

0,75 CLN

0,01 NTD

0,24 TON

58 Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ, các tuyến dân cư 1,00 1,00 1,00 CLN X. An Lạc Tây

59 Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ, các tuyến dân cư 1,50 1,50 0,50 1,00 CLN X. An Mỹ

60 Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ, các tuyến dân cư 1,50 1,50 0,50 1,00 CLN X. Ba Trinh

61 Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ, các tuyến dân cư 1,00 1,00 0,50 0,50 CLN X. Đại Hải

57 Khu tái định cư thuộc đề án nghĩa trang nhân dân liên xã 1,00 1,00
 - Đất công nhà nước quản lý

- Đăng ký mới năm 2021

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất ở tại nông thôn

X. Thới An Hội



Đất 

trồng lúa
Đất khác Loại đất

(1) (2) (3)=(4)+ (5) (4) (5)=(6)+(7) (6) (7) (8) (9) (11)

STT Hạng mục

Diện tích

kế hoạch

(ha)

Diện tích

hiện trạng

(ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)
Pháp lý

62 Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ, các tuyến dân cư 1,00 1,00 0,50 0,50 CLN X. Kế An

63 Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ, các tuyến dân cư 1,00 1,00 1,00 CLN X. Kế Thành

64 Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ, các tuyến dân cư 1,00 1,00 1,00 CLN X. Nhơn Mỹ

65 Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ, các tuyến dân cư 1,00 1,00 1,00 CLN X. Phong Nẫm

66 Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ, các tuyến dân cư 1,00 1,00 1,00 CLN X. Thới An Hội

67 Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ, các tuyến dân cư 1,00 1,00 1,00 CLN X. Trinh Phú

68 Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ, các tuyến dân cư 1,00 1,00 1,00 CLN X. Xuân Hòa

E

69 Dự án ổn định dân cư ấp An Ninh 2 2,00 2,00 2,00 TT. Kế Sách  - Đăng ký mới năm 2021

70 Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ, các tuyến dân cư 3,00 3,00 3,00 CLN TT. An Lạc Thôn

71 Chuyển mục đích đất ở nhỏ lẻ, các tuyến dân cư 2,00 2,00 2,00 CLN TT. Kế Sách

F

72 Nhà SHCĐ ấp Ba Lăng và sân thể thao của ấp 0,08 0,08 0,08 DGD X. Kế Thành
 - Đất công nhà nước quản lý

- Đăng ký mới năm 2021

73 Nhà SHCĐ ấp Thành Tân 0,06 0,06 0,06 DGD X. Kế Thành
 - Đất công nhà nước quản lý

- Đăng ký mới năm 2021

G

74 Ban trị sự Phật giáo 0,05 0,05 0,05 CLN TT. Kế Sách KHSDĐ năm 2020 được phê duyệt

Đất ở tại đô thị

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất cơ sở tôn giáo



Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)
Cơ cấu (%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

TỔNG DIỆN TÍCH KHU 6.041,15 100,00 26.753,05 100,00 40,93 100,00 1.020,00 100,00 339,54 100,00 38,01 100,00 644,09 100,00 663,29 100,00

1 Đất nông nghiệp NNP 4.700,10 77,80 26.753,05 100,00 40,93 100,00 609,42 59,75 136,69 40,26 35,50 93,40 13,43 2,09 30,93 4,66

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 1.529,50 25,32 9.532,02 35,63 1,65 0,49 7,00 18,42 4,83 0,75 10,83 1,63

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.529,50 25,32 9.532,02 35,63 1,65 0,49 7,00 18,42 4,83 0,75 10,83 1,63

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 13,16 0,22 25,45 0,10

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3.153,98 52,21 17.195,58 64,28 547,41 53,67 135,04 39,77 28,50 74,98 8,60 1,34 20,10 3,03

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 40,93 0,68 38,60 3,78

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 2,03 0,03 23,41 2,30

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 1,43 0,02

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.341,05 22,20 410,58 40,25 202,85 59,74 2,51 6,60 630,66 97,91 632,36 95,34

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 5,70 0,09

2.2 Đất an ninh CAN 1,48 0,02

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 121,63 2,01 121,63 35,82

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 53,52 0,89 53,52 15,76

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 1,79 0,03 2,51 6,60

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 6,58 0,11 1,70 0,26

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh DHT 200,38 3,32 61,25 6,00 4,73 1,39 0,65 0,10 0,65 0,10

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 94,78 1,57 25,87 2,54 2,06 0,61

- Đất thủy lợi DTL 71,07 1,18 30,37 2,98 2,67 0,79

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,29 0,00 1,48 0,15

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 3,77 0,06 0,33 0,03

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 12,34 0,20 1,19 0,12

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 0,16 0,00

- Đất công trình năng lượng DNL 0,42 0,01 0,17 0,02

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,14 0,00 0,05 0,00

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA

- Đất cơ sở tôn giáo TON 6,63 0,11 0,95 0,09 0,25 0,04 0,25 0,04

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 9,65 0,16 0,71 0,07 0,40 0,06 0,40 0,06

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

- Đất chợ DCH 1,13 0,02 0,13 0,01

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,10 0,00 0,02 0,00

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,51 0,01

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 200,00 3,31 61,47 6,03 630,01 97,81 630,01 94,98

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 88,96 1,47 11,07 3,26

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 4,00 0,07 0,16 0,02

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,07 0,00

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 3,58 0,06

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 652,75 10,81 287,68 28,20 11,90 3,50

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK

3 Đất chưa sử dụng CSD

Khu dân cư 

nông thôn

Khu ở, làng 

nghề, sản xuất 

phi nông nghiệp 

nông thôn

Khu du lịch

Khu bảo tồn 

thiên nhiên và đa 

dạng sinh học

Khu phát triển 

công nghiệp (khu 

công nghiệp, cụm 

công nghiệp)

Khu đô thị (trong 

đó có khu đô thị 

mới)

Khu thương mại 

- dịch vụ

Khu đô thị - 

thương mại - 

dịch vụ

Biểu 11/CH

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CÁC KHU CHỨC NĂNG CỦA HUYỆN KẾ SÁCH

STT Loại đất Mã

Đất khu công 

nghệ cao
Đất khu kinh tế Đất đô thị

Khu sản xuất nông 

nghiệp (khu vực chuyên 

trồng lúa nước, khu vực 

chuyên trồng cây công 

nghiệp lâu năm)

Khu lâm nghiệp 

(khu vực rừng 

phòng hộ, rừng 

đặc dụng, rừng 

sản xuất)



 NNP  LUA  LUC  HNK  CLN  RPH  RDD  RSX  RSN  NTS  LMU  NKH  PNN  CQP  CAN  SKK  SKN  TMD  SKC  SKS  SKX  DHT DGT DTL DVH DYT DGD DTT DNL DBV DKG  DDT  DRA  TON  NTD DKH DXH DCH  DDL  DSH  DKV  ONT  ODT  TSC  DTS  DNG  TIN  SON  MNC  PNK  CSD 

35.326,40 35.326,40

1 Đất nông nghiệp NNP 27.701,32 27.112,86 588,46 17,37 136,69 35,50 20,50 287,72 144,96 38,24 6,71 8,59 11,87 4,20 56,69 5,84 0,10 7,50 0,30 2,72 1,20 4,72 13,43 71,16 0,17 588,46 -588,46 27.112,86

Trong đó

1.1 Đất trồng lúa LUA 9.788,67 9.532,02 63,44 73,10 120,11 1,65 7,00 7,00 82,15 47,94 8,00 1,25 1,95 3,71 0,75 13,25 2,80 2,50 0,30 4,83 17,18 256,65 -256,65 9.532,02

Trong đó: Đất chuyên trồng 

lúa nước
LUC 9.788,67 9.532,02 63,44 73,10 120,11 1,65 7,00 7,00 82,15 47,94 8,00 1,25 1,95 3,71 0,75 13,25 2,80 2,50 0,30 4,83 17,18 256,65 -256,65 9.532,02

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 29,61 25,45 4,16 4,16 4,16 -4,16 25,45

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 17.714,03 17.132,14 60,00 58,00 463,89 17,37 135,04 28,50 13,50 205,57 97,02 30,24 5,46 6,64 8,16 3,45 43,44 3,04 0,10 5,00 0,30 2,72 0,90 4,72 8,60 49,52 0,17 581,89 -518,45 17.195,58

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 40,93 40,93 40,93

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên
RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 101,17 100,87 0,30 0,30 0,30 59,70 160,87

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 26,93 26,93 131,10 158,03

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7.625,08 7.625,08 588,46 8.213,54

Trong đó

2.1 Đất quốc phòng CQP 5,70 5,70 5,70

2.2 Đất an ninh CAN 1,57 1,57 19,73 21,30

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 121,63 121,63 164,39 286,02

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 53,52 53,52 53,52

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 2,51 2,51 35,50 38,01

2.6
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp
SKC 8,28 2,75 5,53 5,53 14,97 23,25

2.7
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản
SKS

2.8
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm
SKX

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã

DHT 1.771,28 1,50 4,73 1.759,30 0,65 5,10 11,98 292,05 2.063,33

Trong đó

- Đất giao thông DGT 832,59 2,06 828,02 0,65 1,86 4,57 154,97 987,56

- Đất thủy lợi DTL 804,67 2,67 0,89 800,07 1,04 4,60 36,93 841,60

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2,46 2,46 6,79 9,25

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,20 6,20 9,34 15,54

-
Đất xây dựng cơ sở giáo dục 

và đào tạo
DGD 42,68 1,03 0,24 41,11 0,30 1,57 10,32 53,00

-
Đất xây dựng cơ sở thể dục 

thể thao
DTT 0,16 0,16 4,20 4,36

- Đất công trình năng lượng DNL 2,88 2,88 56,69 59,57

-
Đất công trình bưu chính 

viễn thông
DBV 0,45 0,45 0,45

-
Đất xây dựng kho dự trữ 

quốc gia
DKG

-
Đất có di tích lịch sử - văn 

hóa
DDT

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,47 0,24 1,23 0,24 5,60 7,07

- Đất cơ sở tôn giáo TON 45,04 44,79 0,25 0,25 -0,15 44,89

-
Đất làm nghĩa trang, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng
NTD 30,28 0,23 0,33 0,40 26,72 0,40 2,20 3,56 3,94 34,22

-
Đất xây dựng cơ sở khoa học 

và công nghệ
DKH

-
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ 

xã hội
DXH 0,03 0,03 0,60 0,63

- Đất chợ DCH 2,37 2,37 2,82 5,19

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,46 0,46 1,20 1,66

2.12
Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng
DKV 0,51 0,51 5,00 5,51

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 636,27 0,05 6,21 4,87 1,14 0,03 0,05 0,02 0,10 630,01 6,26 7,82 644,09

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 88,96 0,12 11,07 2,21 1,78 0,20 0,23 0,28 75,28 13,68 69,46 158,42

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 8,11 0,51 0,07 0,07 7,53 0,58 -0,41 7,70

2.16
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp
DTS 0,30 0,30 0,30

2.17
Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao
DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 7,41 0,05 0,05 7,36 0,05 -0,05 7,36

2.19
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối 
SON 4.917,18 11,90 7,77 6,47 1,30 1,35 4.896,16 21,02 -21,02 4.896,16

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,45 0,18 1,27 0,18 -0,18 1,27

3 Đất chưa sử dụng CSD

Cộng tăng 63,44 60,00 131,10 588,46 19,73 164,39 35,50 20,50 304,03 159,54 41,53 6,79 9,34 11,89 4,20 56,69 5,84 0,10 7,50 0,60 2,82 1,20 5,00 14,08 83,14 0,17

Diện tích cuối kỳ năm 2030 27.112,86 9.532,02 9.532,02 25,45 17.195,58 40,93 160,87 158,03 8.213,54 5,70 21,30 286,02 53,52 38,01 23,25 2.063,33 987,56 841,60 9,25 15,54 53,00 4,36 59,57 0,45 7,07 44,89 34,22 0,63 5,19 1,66 5,51 644,09 158,42 7,70 0,30 7,36 4.896,16 1,27

Biểu 12/CH

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

 Chu chuyển đất đai đến năm 2030 

 CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 10 NĂM (2021-2030) CỦA HUYỆN KẾ SÁCH

 Diện tích

đầu kỳ 

2020 

 Cộng

giảm 

 Biến

động

tăng(+), 

giảm(-) 

 Diện tích 

cuối kỳ 

năm 2030 

 TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 



 NNP  LUA  LUC  HNK  CLN  RPH  RDD  RSX  NTS  LMU  NKH  PNN  CQP  CAN  SKK  SKT  SKN  TMD  SKC  SKS  DHT DVH DYT DGD DTT DKH DXH DGT DTL DNL DBV DCH  DDT  DDL  DRA  ONT  ODT  TSC  DTS  DNG  TON  NTD  SKX  DSH  DKV  TIN  SON  MNC  PNK  CSD 

35.326,40 35.326,40

1 Đất nông nghiệp NNP 27.709,41 27.424,33 285,08 136,69 41,62 20,37 2,20 48,48 3,52 2,00 37,62 0,10 0,24 5,00 15,25 16,72 0,05 2,50 1,20 285,08 -285,08 27.424,33

1.1 Đất trồng lúa LUA 9.772,79 168,67 9.579,27 136,57 32,10 24,85 1,65 1,00 7,90 1,87 1,00 5,03 4,00 8,00 2,00 0,30 193,52 -193,52 9.579,27

Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước
LUC 9.772,79 168,67 9.579,27 136,57 32,10 24,85 1,65 1,00 7,90 1,87 1,00 5,03 4,00 8,00 2,00 0,30 193,52 -193,52 9.579,27

1.2
Đất trồng cây hàng năm 

khác
HNK 29,61 28,49 1,12 1,12 1,12 1,12 -1,12 28,49

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 17.738,95 19,00 17.461,39 12,00 7,00 258,56 135,04 41,17 19,27 2,20 39,46 1,65 1,00 31,47 0,10 0,24 5,00 11,25 8,72 0,05 0,50 0,90 277,56 -140,99 17.597,96

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 40,93 40,93 40,93

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 101,33 100,78 0,55 0,45 0,10 0,55 11,45 112,78

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 25,81 25,81 39,10 64,91

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7.616,99 7.616,99 285,08 7.902,07

2.1 Đất quốc phòng CQP 5,70 5,70 5,70

2.2 Đất an ninh CAN 1,57 1,57 0,13 1,70

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 121,63 121,63 164,39 286,02

2.4 Đất khu chế xuất SKT

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 21,50 21,50 53,23 74,73

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 2,49 2,49 21,57 24,06

2.7
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp
SKC 8,28 8,28 2,24 10,52

2.8
Đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản
SKS

2.9

Đất phát triển hạ tầng 

cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã

DHT 1.699,61 4,73 0,08 0,07 0,04 1.694,36 0,19 0,14 5,25 57,93 1.757,54

-
Đất xây dựng cơ sở văn 

hóa
DVH 2,46 2,43 0,03 0,03 -0,03 2,43

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,16 5,97 0,19 0,19 -0,19 5,97

-
Đất xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo
DGD 43,39 0,07 0,04 42,79 0,35 0,14 0,60 2,92 46,31

-
Đất xây dựng cơ sở thể 

dục thể thao
DTT 0,24 0,24 2,00 2,24

-
Đất xây dựng cơ sở 

khoa học và công nghệ
DKH

-
Đất xây dựng cơ sở 

dịch vụ xã hội
DXH 0,63 0,63 0,63

- Đất giao thông DGT 835,17 2,06 0,05 833,06 2,11 48,87 884,04

- Đất thủy lợi DTL 805,89 2,67 0,03 0,05 803,14 2,75 -2,65 803,24

-
Đất công trình năng 

lượng
DNL 2,88 2,88 0,24 3,12

-
Đất công trình bưu 

chính viễn thông
DBV 0,47 0,47 0,47

- Đất chợ DCH 2,32 0,03 2,29 0,03 6,77 9,09

2.10
Đất có di tích lịch sử - 

văn hóa
DDT

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.12
Đất bãi thải, xử lý chất 

thải
DRA 1,47 1,47 1,47

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 638,95 1,13 8,34 6,54 1,80 629,48 9,47 6,03 644,98

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 105,15 0,12 11,07 11,53 2,43 2,43 80,00 25,15 -7,94 97,21

2.15
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan
TSC 8,09 0,01 0,30 7,78 0,31 -0,31 7,78

2.16
Đất xây dựng trụ sở của 

tổ chức sự nghiệp
DTS 0,30 0,30 0,30

2.17
Đất xây dựng cơ sở 

ngoại giao
DNG

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 45,04 0,27 0,27 0,24 44,53 0,51 -0,46 44,58

2.19

Đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng

NTD 31,28 0,01 31,27 0,01 2,49 33,77

2.20
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm
SKX

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,46 0,46 1,34 1,80

2.22
Đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng
DKV 0,51 0,51 0,51

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 7,40 7,40 7,40

2.24
Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối 
SON 4.916,16 11,90 3,66 3,66 4.900,60 15,56 -15,56 4.900,60

2.25
Đất có mặt nước chuyên 

dùng
MNC

2.26
Đất phi nông nghiệp 

khác
PNK 1,45 1,45 1,45

3 Đất chưa sử dụng CSD

Cộng tăng 136,57 12,00 39,10 285,08 0,13 164,39 53,23 21,57 2,24 63,18 3,52 2,00 50,98 0,10 0,24 6,80 15,50 17,21 0,05 2,50 1,34

Diện tích đến 

31/12/2021
27.424,33 9.579,27 9.579,27 28,49 17.597,96 40,93 112,78 64,91 7.902,07 5,70 1,70 286,02 74,73 24,06 10,52 1.757,54 2,43 5,97 46,31 2,24 0,63 884,04 803,24 3,12 0,47 9,09 1,47 644,98 97,21 7,78 0,30 44,58 33,77 1,80 0,51 7,40 4.900,60 1,45

 Diện tích

đến 31/12/2020 

 Chu chuyển đất đai đến năm 2021 
 Cộng

giảm 

 Biến

động

tăng(+), 

giảm(-) 

(Đã được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định số 673/QĐ-UBND-NĐ ngày 29/3/2021)

 Diện tích 

đến 

31/12/2021 

 TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 

Biểu 13/CH

CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN KẾ SÁCH

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã



STT Ký hiệu biểu Tên biểu

1 Phụ lục 01 Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước của huyện Kế Sách

2 Phụ lục 02
Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm

2030 của huyện Kế Sách

HỆ THỐNG PHỤ BIỂU

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kế Sách



ĐCQH được 

duyệt

Kết quả thực 

hiện

Hiện trạng 

theo TKĐĐ

Tăng (+), 

giảm (-)
Tỷ lệ (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(5)-(4) (9)=(6)-(4) (10)=(9)-(8)
(11)=(9)/(8)

*100%

TỔNG DTTN (1+2+3) 35.289,79 35.282,87 35.289,61 -6,92 -0,18 6,74 2,60

1 Đất nông nghiệp NNP 27.444,92 25.814,44 27.303,20 27.701,32 -1.630,48 -141,72 1.488,76 8,69

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 12.623,68 9.437,37 11.732,20 9.788,67 -3.186,31 -891,48 2.294,83 27,98

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 12.623,68 9.437,37 11.732,20 9.788,67 -3.186,31 -891,48 2.294,83 27,98

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 110,13 43,23 110,13 29,61 -66,90 66,90

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 14.568,13 15.898,16 15.263,98 17.714,03 1.330,03 695,85 -634,18 52,32

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 39,27 40,93 40,93 39,27 40,93 1,66 104,23

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 131,18 129,03 129,03 101,17 -2,15 -2,15 100,00

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 11,80 267,37 26,93 26,93 255,57 15,13 -240,44 5,92

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7.831,63 9.468,43 7.986,41 7.625,08 1.636,80 154,78 -1.482,02 9,46

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 5,73 5,70 5,73 5,70 -0,03 0,03

So sánh ĐCQH/TH

Phụ lục 01

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC CỦA HUYỆN KẾ SÁCH

Đơn vị tính: ha

STT Loại đất Mã
Năm 2020

Hiện trạng 

năm 2010

ĐCQH tăng 

(+), giảm (-)

Thực hiện 

tăng (+), 

giảm (-)



ĐCQH được 

duyệt

Kết quả thực 

hiện

Hiện trạng 

theo TKĐĐ

Tăng (+), 

giảm (-)
Tỷ lệ (%)

So sánh ĐCQH/TH
STT Loại đất Mã

Năm 2020
Hiện trạng 

năm 2010

ĐCQH tăng 

(+), giảm (-)

Thực hiện 

tăng (+), 

giảm (-)

2.2 Đất an ninh CAN 1,52 6,55 1,52 1,57 5,03 -5,03

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 148,97 286,02 121,63 121,63 137,05 -27,34 -164,39 -19,95

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 74,73 53,52 53,52 74,73 53,52 -21,21 71,62

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 264,37 2,51 2,51 264,37 2,51 -261,86 0,95

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 11,34 60,35 13,15 8,28 49,01 1,81 -47,20 3,69

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 2.256,98 2.517,62 2.352,73 1.771,28 260,64 95,75 -164,89 36,74

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 869,26 1.472,22 958,11 832,59 602,96 88,85 -514,11 14,74

- Đất thủy lợi DTL 1.261,33 876,17 1.255,75 804,67 -385,16 -5,58 379,58 1,45

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2,91 30,43 3,01 2,46 27,52 0,10 -27,42 0,36

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4,42 12,46 5,49 6,20 8,04 1,07 -6,97 13,31

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 29,52 71,64 37,02 42,68 42,12 7,50 -34,62 17,81

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 1,48 36,80 1,56 0,16 35,32 0,08 -35,24 0,23

- Đất công trình năng lượng DNL 1,38 4,77 3,18 2,88 3,39 1,80 -1,59 53,10

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,34 0,54 0,50 0,45 0,20 0,16 -0,04 80,00

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,24 1,24 -1,24

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,29 11,02 1,29 1,47 9,73 -9,73

- Đất cơ sở tôn giáo TON 38,69 50,21 39,57 45,04 11,52 0,88 -10,64 7,64



ĐCQH được 

duyệt

Kết quả thực 

hiện

Hiện trạng 

theo TKĐĐ

Tăng (+), 

giảm (-)
Tỷ lệ (%)

So sánh ĐCQH/TH
STT Loại đất Mã

Năm 2020
Hiện trạng 

năm 2010

ĐCQH tăng 

(+), giảm (-)

Thực hiện 

tăng (+), 

giảm (-)

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 44,97 31,07 45,37 30,28 -13,90 0,40 14,30 -2,88

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,13 0,60 0,13 0,03 0,47 -0,47

- Đất chợ DCH 1,26 11,94 1,75 2,37 10,68 0,49 -10,19 4,59

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 2,50 0,67 0,46 2,50 0,67 -1,83 26,80

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 20,72 0,51 0,51 20,72 0,51 -20,21 2,46

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 761,80 782,03 769,94 636,27 20,23 8,14 -12,09 40,24

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 59,09 178,36 78,35 88,96 119,27 19,26 -100,01 16,15

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 12,78 8,65 14,05 8,11 -4,13 1,27 5,40 -30,75

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,22 0,11 0,30 0,22 0,11 -0,11 50,00

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 7,10 8,93 7,10 7,41 1,83 -1,83

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 4.564,37 4.857,90 4.563,12 4.917,18 293,53 -1,25 -294,78 -0,43

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 300,00 300,00 -300,00

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,77 0,21 1,77 1,45 -1,56 1,56

3 Đất chưa sử dụng CSD 13,24 -13,24 -13,24 100,00

Nguồn: (4) Kiểm kê đất đai năm 2010 huyện Kế Sách

            (5) ĐCQH đến năm 2020 huyện Kế Sách được phê duyệt (QĐ số 441/QĐ-UBND ngày 22/02/2019)

           (7) Thống kê đất đai năm 2020 huyện Kế Sách

           (6) Kết quả thực hiện đến năm 2020 (được tính toán dựa trên số liệu hiện trạng năm 2010 và cập nhật biến động các công trình, dự án đã thực                   

  hiện giai đoạn 2011-2020)



I ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM 63,44 63,44

1
Chuyển mục đích sử dụng từ đất lúa sang đất trồng cây 

lâu năm
63,44 63,44 LUC Các xã, thị trấn 2021-2030

Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá 

nhân đến năm 2030

II ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 60,00 60,00

1
Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang 

đất nuôi trồng thủy sản
10,00 10,00 CLN X. Phong Nẫm 2021-2030

2
Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang 

đất nuôi trồng thủy sản
20,00 20,00 CLN X. Nhơn Mỹ 2021-2030

3
Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang 

đất nuôi trồng thủy sản
30,00 30,00 CLN X. An Lạc Tây 2021-2030

III ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC 131,10 131,10

1 Dự án Trang trại chăn nuôi gà 4,50 4,50 LUC X. Đại Hải 2021-2030
QĐ số 673/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 

của UBND tỉnh

2
Dự án Trang trại trồng cây dược liệu kết hợp măng tây 

và rau củ quả
2,60 2,60 LUC X. Ba Trinh 2021-2030

QĐ số 673/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 

của UBND tỉnh

3 Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nông nghiệp khác 124,00 124,00 LUC(66,00); CLN(58,00) Các xã, thị trấn 2021-2030
Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá 

nhân đến năm 2030

IV ĐẤT AN NINH 19,73 19,73

1 Mở rộng trụ sở CA huyện Kế Sách 0,13 0,13 ODT(0,12); TSC(0,01) TT. Kế Sách 2021-2030
CV số 1317/CAT-PH10 ngày 05/10/2022 

của CA tỉnh

2 Trạm Cảnh sát đường thủy An Lạc Thôn 0,30 0,30 CLN(0,25); ONT(0,05) X. Xuân Hòa 2021-2030
CV số 1317/CAT-PH10 ngày 05/10/2022 

của CA tỉnh

3 Trụ sở Công an xã An Mỹ 0,19 0,19 TSC X. An Mỹ 2021-2030
CV số 1317/CAT-PH10 ngày 05/10/2022 

của CA tỉnh

4 Trụ sở Công an xã Nhơn Mỹ 0,23 0,23 NTD X. Nhơn Mỹ 2021-2030
CV số 1317/CAT-PH10 ngày 05/10/2022 

của CA tỉnh

5 Trụ sở Công an xã An Lạc Tây 0,21 0,21 DGD X. An Lạc Tây 2021-2030
CV số 1317/CAT-PH10 ngày 05/10/2022 

của CA tỉnh

6 Trụ sở Công an xã Phong Nẫm 0,15 0,15 DGD X. Phong Nẫm 2021-2030
CV số 1317/CAT-PH10 ngày 05/10/2022 

của CA tỉnh

Tăng thêm

Năm thực hiện
Địa điểm
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Phụ lục 02
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Tăng thêm
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7 Trụ sở Công an xã Xuân Hòa 0,16 0,16 DGD X. Xuân Hòa 2021-2030
CV số 1317/CAT-PH10 ngày 05/10/2022 

của CA tỉnh

8 Trụ sở Công an xã Ba Trinh 0,11 0,11 DGD X. Ba Trinh 2021-2030
CV số 1317/CAT-PH10 ngày 05/10/2022 

của CA tỉnh

9 Trụ sở Công an xã Trinh Phú 0,19 0,19 CLN X. Trinh Phú 2021-2030
CV số 1317/CAT-PH10 ngày 05/10/2022 

của CA tỉnh

10 Trụ sở Công an xã Thới An Hội 0,24 0,24 DRA X. Thới An Hội 2021-2030
CV số 1317/CAT-PH10 ngày 05/10/2022 

của CA tỉnh

11 Trụ sở Công an xã Đại Hải 0,18 0,18 TSC X. Đại Hải 2021-2030
CV số 1317/CAT-PH10 ngày 05/10/2022 

của CA tỉnh

12 Trụ sở Công an xã Kế An 0,24 0,24 DGD X. Kế An 2021-2030
CV số 1317/CAT-PH10 ngày 05/10/2022 

của CA tỉnh

13 Trụ sở Công an xã Kế Thành 0,16 0,16 DGD X. Kế Thành 2021-2030
CV số 1317/CAT-PH10 ngày 05/10/2022 

của CA tỉnh

14 Trụ sở Công an thị trấn Kế Sách 0,14 0,14 TSC TT. Kế Sách 2021-2030
CV số 1317/CAT-PH10 ngày 05/10/2022 

của CA tỉnh

15 Trụ sở Công an thị trấn An Lạc Thôn 0,17 0,17 TSC TT. An Lạc Thôn 2021-2030
CV số 1317/CAT-PH10 ngày 05/10/2022 

của CA tỉnh

16 Đội Cảnh sát PCCC&CNCH huyện Kế Sách 0,50 0,50 CLN TT. Kế Sách 2021-2030
CV số 179/CAT-PH10 ngày 13/7/2022 

của CA tỉnh

17
Bãi tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông đường thủy 

An Lạc Thôn
2,00 2,00 CLN X. Xuân Hòa 2021-2030

CV số 179/CAT-PH10 ngày 13/7/2022 

của CA tỉnh

18
Trụ sở làm việc lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật 

tự, PCCC và CNCH tại Khu công nghiệp Sông Hậu
2,50 2,50 CLN TT. An Lạc Thôn 2021-2030

CV số 179/CAT-PH10 ngày 13/7/2022 

của CA tỉnh

19

Trụ sở làm việc lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật 

tự, PCCC và CNCH tại Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 

1

2,50 2,50 CLN TT. An Lạc Thôn 2021-2030
CV số 179/CAT-PH10 ngày 13/7/2022 

của CA tỉnh

20

Trụ sở làm việc lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật 

tự, PCCC và CNCH tại Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 

2

2,50 2,50 CLN TT. An Lạc Thôn 2021-2030
CV số 179/CAT-PH10 ngày 13/7/2022 

của CA tỉnh

21
Trụ sở làm việc lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật 

tự, PCCC và CNCH tại Khu bến Kế Sách
2,50 2,50 CLN X. Nhơn Mỹ 2021-2030

CV số 179/CAT-PH10 ngày 13/7/2022 

của CA tỉnh

22 Quỹ đất an ninh cấp tỉnh phân bổ 4,43 4,43 CLN TT. Kế Sách 2021-2030
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V ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP 286,02 121,63 164,39

1 Khu Công nghiệp Sông Hậu 286,02 121,63 164,39

LUC(1,65); 

CLN(135,04); 

DGT(2,06); DTL(2,67); 

ODT(11,07); SON(11,90)

TT. An Lạc Thôn 2021-2030
QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

VI ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 35,50 35,50

1

Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ cặp các tuyến 

đường QL. Nam Sông Hậu, ĐT 932B, ĐH 3 và các khu 

trung tâm theo QH chung thị trấn (bao gồm kêu gọi đầu 

tư khách sạn 4-5 sao, các cơ sở nhỏ lẻ, các điểm dừng 

chân,...)

8,50 8,50 LUC(2,00); CLN(6,50) TT. An Lạc Thôn 2021-2030

2

Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ cặp các tuyến 

đường ĐT 932, ĐT 932C, ĐH 5A, ĐH 6, ĐH 7 và các 

khu trung tâm theo QH chung thị trấn

5,00 5,00 LUC(2,00); CLN(3,00) TT. Kế Sách 2021-2030

3
Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ cặp các tuyến 

đường ĐT 932B, ĐH 2
2,00 2,00 CLN X. Xuân Hòa 2021-2030

4
Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ cặp các tuyến 

đường QL.1, ĐT 932B, ĐT 932C, ĐH 4
1,50 1,50 LUC(1,00); CLN(0,50) X. Đại Hải 2021-2030

5
Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ cặp các tuyến 

đường ĐT 932C
1,00 1,00 LUC(0,50); CLN(0,50) X. Kế An 2021-2030

6
Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ cặp các tuyến 

đường ĐT 932C, ĐH 7, ĐH 8
1,00 1,00 LUC(0,50); CLN(0,50) X. Kế Thành 2021-2030

7
Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ cặp các tuyến 

đường ĐT 932B, ĐH 3, ĐH 4
2,00 2,00 LUC(1,00); CLN(1,00) X. Ba Trinh 2021-2030

8

Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ cặp các tuyến 

đường QL.Nam Sông Hậu, ĐT 932C, ĐH 5A, ĐH 5B và 

các điểm dừng chân

4,50 4,50 CLN X. Nhơn Mỹ 2021-2030

9
Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ cặp các tuyến 

đường ĐT 932C, ĐH 6, ĐH 7, ĐH 9
1,00 1,00 LUC(0,50); CLN(0,50) X. An Mỹ 2021-2030

10
Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ cặp các tuyến 

đường QL.Nam Sông Hậu, ĐH 4 và các điểm dừng chân
4,50 4,50 CLN X. An Lạc Tây 2021-2030

11
Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ cặp các tuyến 

đường ĐT 932, ĐH 3, ĐH 4
2,00 2,00 LUC(1,00); CLN(1,00) X. Trinh Phú 2021-2030

12
Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ cặp các tuyến 

đường ĐT 932, ĐH 5A, ĐH 5B, ĐH 4
1,50 1,50 LUC(1,00); CLN(0,50) X. Thới An Hội 2021-2030

13
Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ cặp các tuyến 

đường ĐH 1
1,00 1,00 CLN X. Phong Nẫm 2021-2030
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VII ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG NGHIỆP 20,50 20,50

1

Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  

cặp các tuyến đường QL. Nam Sông Hậu, ĐT 932B, ĐH 

3 và các khu trung tâm theo QH chung thị trấn

1,50 1,50 CLN TT. An Lạc Thôn 2021-2030

2

Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và 

cặp các tuyến đường ĐT 932, ĐT 932C, ĐH 5A, ĐH 6, 

ĐH 7 và các khu trung tâm theo QH chung thị trấn

3,00 3,00 LUC (1,00); CLN(2,00) TT. Kế Sách 2021-2030

3
Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

cặp các tuyến đường ĐT 932B, ĐH 2
1,00 1,00 CLN X. Xuân Hòa 2021-2030

4
Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

cặp các tuyến đường QL.1, ĐT 932B, ĐT 932C, ĐH 4
1,50 1,50 LUC (1,00); CLN(0,50) X. Đại Hải 2021-2030

5
Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

cặp các tuyến đường ĐT 932C
1,50 1,50 LUC (1,00); CLN(0,50) X. Kế An 2021-2030

6
Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

cặp các tuyến đường ĐT 932C, ĐH 7, ĐH 8
1,50 1,50 LUC (1,00); CLN(0,50) X. Kế Thành 2021-2030

7
Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

cặp các tuyến đường ĐT 932B, ĐH 3, ĐH 4
1,50 1,50 LUC (1,00); CLN(0,50) X. Ba Trinh 2021-2030

8

Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

cặp các tuyến đường QL.Nam Sông Hậu, ĐT 932C, ĐH 

5A, ĐH 5B

2,50 2,50 CLN X. Nhơn Mỹ 2021-2030

9
Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

cặp các tuyến đường ĐT 932C, ĐH 6, ĐH 7, ĐH 9
1,00 1,00 LUC(0,50); CLN(0,50) X. An Mỹ 2021-2030

10
Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

cặp các tuyến đường QL.Nam Sông Hậu, ĐH 4
2,50 2,50 CLN X. An Lạc Tây 2021-2030

11
Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

cặp các tuyến đường ĐT 932, ĐH 3, ĐH 4
1,50 1,50 LUC (1,00); CLN(0,50) X. Trinh Phú 2021-2030

12
Chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

cặp các tuyến đường ĐT 932, ĐH 5A, ĐH 5B, ĐH 4
1,50 1,50 LUC (1,00); CLN(0,50) X. Thới An Hội 2021-2030
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VIII
ĐẤT PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CẤP QUỐC GIA, 

CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
404,43 97,29 307,14

VIII.1 ĐẤT GIAO THÔNG 235,69 76,15 159,54

a Quốc lộ

1 Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A 0,85 0,85 CLN(0,62); ONT(0,23) X. Đại Hải 2021-2030
QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

b Đường tỉnh

2

Cải tạo, nâng cấp và thảm bê tông nhựa nóng Đường 

tỉnh 932 (đoạn từ giao Quốc lộ 1 đến thị trấn Kế Sách), 

tỉnh Sóc Trăng

1,20 1,20 CLN TT. Kế Sách 2021-2030
QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

3
Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 932B, huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng
11,70 11,70

LUC(8,10); CLN(3,40); 

ONT(0,20)

X. Đại Hải

X. Ba Trinh

X. Xuân Hòa

2021-2030
QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

4 Cầu Na Tưng (ĐT.932) 0,20 0,20 CLN(0,10); ODT(0,10) TT. Kế Sách 2021-2030
QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

5 Đường tỉnh 932C 29,68 29,68

LUC(7,16); CLN(19,58); 

DTL(0,35); DGD(0,13); 

ONT(0,18); ODT(0,23); 

SON(2,05)

X. Đại Hải

X. Kế An

X. Kế Thành

TT. Kế Sách

X. An Mỹ

X. Nhơn Mỹ

2021-2030
QĐ số 1409/QĐHC-CTUBND ngày 

27/12/2012 của UBND tỉnh

6 Xây mới cầu Mang Cá 1 và Mang Cá 2 (ĐT.932B) 2,28 2,28 LUC(0,90); CLN(1,38) X. Đại Hải 2021-2030
QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

7 Đường tỉnh 932 11,90 11,90
CLN(11,43); DTL(0,21); 

ONT(0,17); ODT(0,09)

TT. An Lạc Thôn

X. Xuân Hòa
2021-2030

8 Đường tỉnh 939B 24,89 24,89

LUC(6,12); CLN(15,84); 

ONT(0,18); ODT(0,90); 

SON(1,85)

TT. An Lạc Thôn

X. Kế An

X. Kế Thành

X. Xuân Hòa

X. Trinh Phú

2021-2030
QĐ số 1409/QĐHC-CTUBND ngày 

27/12/2012 của UBND tỉnh

c Đường huyện

9 Đường huyện 1 4,85 4,85 CLN(4,55); ONT(0,30) X. Phong Nẫm 2021-2030
QĐ số 1409/QĐHC-CTUBND ngày 

27/12/2012 của UBND tỉnh

10 Đường huyện 2 5,62 5,62
CLN(5,47); DTL(0,05); 

ODT(0,10)
X. Xuân Hòa 2021-2030

QĐ số 1409/QĐHC-CTUBND ngày 

27/12/2012 của UBND tỉnh
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11
Đường huyện 3 (Tha La - Cái Trâm - Lầu Bà) huyện Kế 

Sách
15,94 15,94

LUC(0,96); CLN(12,98); 

DTL(0,05); DGD(0,08); 

ONT(1,76); SON(0,11)

TT. An Lạc Thôn

X. Trinh Phú

X. Ba Trinh

2021-2030
QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

12
Nâng cấp, mở rộng Đường huyện 4 (đoạn Thới An Hội - 

An Lạc Tây - Nam Sông Hậu)
9,90 5,60 4,30

LUC(0,40); CLN(3,80); 

ONT (0,10)

X. Thới An Hội

X. An Lạc Tây
2021-2030

NQ số 87/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh

13 Xây dựng mới đường huyện 5A 10,83 10,83

LUC(5,34); CLN(4,70); 

ONT(0,37); ODT(0,16); 

SON(0,26)

TT. Kế Sách

X. Thới An Hội

X. Nhơn Mỹ

2021-2030
QĐ số 1409/QĐHC-CTUBND ngày 

27/12/2012 của UBND tỉnh

14 Mở rộng đường huyện 6 10,77 7,65 3,12
CLN(2,14); ONT(0,52); 

ODT(0,18); SON(0,28)

TT. Kế Sách

X. An Mỹ
2021-2030

QĐ số 1409/QĐHC-CTUBND ngày 

27/12/2012 của UBND tỉnh

15
Nâng cấp, mở rộng Đường huyện 7 đoạn Na Tưng - Mỏ 

Neo, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
7,20 7,20 LUC(5,60); CLN(1,60)

TT. Kế Sách

X. Kế Thành
2021-2030

QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

16 Đường huyện 7 (đoạn xã An Mỹ) 6,15 6,15
LUC(4,00); CLN(1,77); 

ONT(0,21); SON(0,17)
X. An Mỹ 2021-2030

QĐ số 1409/QĐHC-CTUBND ngày 

27/12/2012 của UBND tỉnh

17 Đường huyện 8 5,76 5,76

LUC(3,41); CLN(1,96); 

DTL(0,11); ONT(0,20); 

SON(0,08)

X. Kế Thành 2021-2030
QĐ số 1409/QĐHC-CTUBND ngày 

27/12/2012 của UBND tỉnh

18 Đường huyện 9 5,18 5,18
LUC(3,04); CLN(1,81); 

ONT(0,22); SON(0,11)
X. An Mỹ 2021-2030

QĐ số 1409/QĐHC-CTUBND ngày 

27/12/2012 của UBND tỉnh

19 Đường huyện 93 3,69 3,69
LUC(1,07); CLN(2,56); 

ONT(0,06)
X. Đại Hải 2021-2030

QĐ số 1409/QĐHC-CTUBND ngày 

27/12/2012 của UBND tỉnh

20
Xây dựng mới Đường trung tâm TT. Kế Sách - xã đảo 

Nhơn Mỹ
4,98 4,98 CLN X. Nhơn Mỹ 2021-2030

21
Dự án nâng cấp, mở rộng Đoạn từ Nghĩa trang Liệt sĩ 

huyện nối QL. Nam Sông Hậu 
9,47 2,11 7,36

LUC(3,84); CLN(2,94); 

DTL(0,33); ONT(0,04); 

ODT(0,21)

TT. Kế Sách

X. Thới An Hội
2021-2030

22
Khắc phục sạt lở bờ sông khẩn cấp đường huyện 6, xã 

An Mỹ
2,90 2,90

LUC(0,60); CLN(2,20); 

ONT(0,10)
X. An Mỹ 2021-2030

NQ số 87/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh

23 Đường đấu nối với cống Âu thuyền Rạch Mọp 1,00 1,00
LUC(0,30); CLN(0,65); 

ONT(0,05)
X. Nhơn Mỹ 2021-2030

CV số 157/BC-BQL10 ngày 10/02/2023 

của BQLĐT&XDTL10

d Bến, bãi

24 Cảng tổng hợp Cái Côn 9,75 8,19 1,56 SON TT. An Lạc Thôn 2021-2030
QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

25 Bến cảng tổng hợp Cái Côn 32,60 32,60 TT. An Lạc Thôn 2021-2030
Bao gồm Cảng tổng hợp Cái Côn và Cụm 

công nghiệp An Lạc Thôn 1

26 Bến cảng xăng dầu Mỹ Hưng 5,30 5,30 TT. An Lạc Thôn 2021-2030
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Tăng thêm

Năm thực hiện
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ghi chúDiện tích 

(ha)
Sử dụng vào loại đất

Stt Hạng mục

Diện tích 

quy 

hoạch 

(ha)

Diện 

tích hiện

trạng 

(ha)

27

Khu bến cảng phục vụ Cụm công nghiệp An Lạc Thôn:

- Khu bến cảng phục vụ CCN An Lạc Thôn 1: 13,76 ha

- Khu bến cảng phục vụ CCN An Lạc Thôn 2: 24,14 ha

37,90 14,70 23,20
LUC(8,00); CLN(14,09); 

ODT(1,11)
TT. An Lạc Thôn 2021-2030

28 Bến xe 0,50 0,50 CLN(0,17); NTD(0,33) X. Nhơn Mỹ 2021-2030

29 Bến xe 3,70 3,70 LUC(2,00); CLN(1,70) X. Thới An Hội 2021-2030
QĐ số 1847/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 

của UBND tỉnh

30 Xây dựng mới bến xe thị trấn An Lạc Thôn 0,25 0,25 CLN TT. An Lạc Thôn 2021-2030
QĐ số 3528/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 

của UBND tỉnh

VIII.2 ĐẤT THỦY LỢI 51,93 10,40 41,53

1 Nâng cấp hệ thống đê bao các Cù lao huyện Kế Sách 6,00 5,90 0,10 CLN
X. Phong Nẫm

X. An Lạc Tây
2021-2030

QĐ số 673/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 

của UBND tỉnh

2

Gia cố và di dời các hộ dân ven sông có nguy cơ sạt lở 

cao trên địa bàn huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (hạng 

mục: bờ kè)

0,69 0,69 CLN(0,65); ONT(0,04)

X. Thới An Hội

X. An Lạc Tây

X. Kế An

X. Nhơn Mỹ

2021-2030
QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

3

Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long (Kè phòng, chống sạt lở bờ sông 

Rạch Vọp, tỉnh Sóc Trăng)

2,03 1,65 0,38 CLN X. Trinh Phú 2021-2030
NQ số 64/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 

của HĐND tỉnh

4 Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu 4,71 2,85 1,86
LUC(0,50); CLN(1,26); 

ONT(0,10)

X. An Lạc Tây

X. Nhơn Mỹ
2021-2030

NQ số 64/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 

của HĐND tỉnh

5 Khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Kế Sách 13,00 13,00

LUC(2,50); CLN(7,25); 

DGT(0,65); ONT(1,10); 

ODT(0,20); SON(1,30)

Các xã, thị trấn 2021-2030

6 Quỹ đất thủy lợi cấp tỉnh phân bổ 25,50 25,50 LUC(5,00); CLN(20,50) Các xã, thị trấn 2021-2030

VIII.3 ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ VĂN HÓA 6,79 6,79

1 Quỹ đất xây dựng nhà văn hóa trung tâm 6,50 6,50 LUA (1,25); CLN(5,25) Các xã, thị trấn 2021-2030

2
Di tích chiến tranh Mỹ ngụy thảm sát thường dân ở Vàm 

Cái Cau (ấp An Ninh, TT. An Lạc Thôn, huyện Kế Sách)
0,05 0,05 TIN TT. An Lạc Thôn 2021-2030

QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

3
Di tích lịch sử nơi thành lập chi bộ đầu tiên huyện Kế 

Sách
0,05 0,05 CLN TT. An Lạc Thôn 2021-2030

4 Xây dựng nhà bia liệt sĩ Phan Văn Hùng 0,19 0,19 CLN(0,16); ONT(0,03) X. Đại Hải 2021-2030

VIII.4 ĐẤT CƠ SỞ Y TẾ 13,40 4,06 9,34

1 Trung tâm y tế huyện Kế Sách 5,29 3,29 2,00 LUC(1,95); NTD(0,05) TT. Kế Sách 2021-2030
QĐ số 1847/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 

của UBND tỉnh

2 Trạm y tế thị trấn Kế Sách 0,62 0,12 0,50
CLN(0,41); ODT(0,02); 

TSC(0,07)
TT. Kế Sách 2021-2030

QĐ số 1847/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 

của UBND tỉnh
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Tăng thêm

Năm thực hiện
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ghi chúDiện tích 
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Sử dụng vào loại đất

Stt Hạng mục
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hoạch 
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Diện 

tích hiện

trạng 

(ha)

3 Phòng khám đa khoa thị trấn An Lạc Thôn 1,50 1,50 CLN(1,29); ODT(0,21) TT. An Lạc Thôn 2021-2030
QĐ số 3528/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 

của UBND tỉnh

4 Xây mới Trạm y tế xã Kế Thành, huyện Kế Sách 0,33 0,33 CLN X. Kế Thành 2021-2030
NQ số 87/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh

5 Trạm y tế An Mỹ 0,17 0,17 X. An Mỹ 2021-2030 Xây dựng trên đất công

6 Trạm y tế Trinh Phú 0,20 0,20 X. Trinh Phú 2021-2030 Xây dựng trên đất công

7 Trạm y tế Ba Trinh (cải tạo) 0,09 0,09 X. Ba Trinh 2021-2030 Cải tạo trên đất hiện hữu

8 Trạm y tế xã Xuân Hòa 0,50 0,50 CLN(0,45); ONT(0,05) X. Xuân Hòa 2021-2030

9 Trạm y tế xã Nhơn Mỹ 0,40 0,05 0,35 NTD X. Nhơn Mỹ 2021-2030

10 Trạm y tế xã Kế An 0,40 0,14 0,26 CLN X. Kế An 2021-2030

11 Quỹ đất y tế cấp tỉnh phân bổ 3,90 3,90 CLN Các xã, thị trấn 2021-2030

VIII.5 ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 17,57 5,68 11,89

a Trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác

1 Trường Trung cấp giáo dục nghề nghiệp 3,20 3,20 LUC(2,00); CLN(1,20) TT. An Lạc Thôn 2021-2030

b Trường Mẫu giáo

2 Trường Mẫu giáo An Lạc Thôn 0,40 0,30 0,10 CLN TT. An Lạc Thôn 2021-2030

3 Trường Mẫu giáo An Lạc Thôn 2 0,50 0,50 CLN TT. An Lạc Thôn 2021-2030

4 Trường Mẫu giáo Thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách 0,50 0,50 LUC TT. Kế Sách 2021-2030
NQ số 87/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh

5 Trường Mẫu giáo Phong Nẫm 0,30 0,30 CLN X. Phong Nẫm 2021-2030
QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

6 Trường Mẫu giáo An Mỹ, huyện Kế Sách 0,30 0,30 CLN X. An Mỹ 2021-2030
NQ số 87/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh

7 Trường Mẫu giáo Đại Hải, huyện Kế Sách 0,40 0,40 LUC X. Đại Hải 2021-2030
NQ số 87/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh

8 Trường Mẫu giáo Hoa Hồng, huyện Kế Sách 0,60 0,60 LUC(0,50); CLN(0,10) X. Thới An Hội 2021-2030
QĐ số 1250/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 

của UBND huyện

9 Trường Mẫu giáo Hoa Mai, huyện Kế Sách 0,30 0,30 CLN X. Kế Thành 2021-2030
NQ số 87/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh

c Trường Tiểu học

10 Trường Tiểu học An Lạc Thôn 2 0,70 0,70 CLN TT. An Lạc Thôn 2021-2030

11 Trường Tiểu học Kế Sách 1 0,87 0,57 0,30 CLN TT. Kế Sách 2021-2030
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Tăng thêm

Năm thực hiện
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ghi chúDiện tích 
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12 Trường Tiểu học Kế Sách 2 0,63 0,39 0,24 CLN TT. Kế Sách 2021-2030

13 Trường Tiểu học Kế Sách 3 0,35 0,29 0,06 CLN TT. Kế Sách 2021-2030

14 Trường Tiểu học Kế An 1 0,66 0,66 LUC X. Kế An 2021-2030
QĐ số 673/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 

của UBND tỉnh

15 Trường Tiểu học Kế An 3, huyện Kế Sách 0,60 0,40 0,20 CLN X. Kế An 2021-2030
NQ số 87/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh

16 Trường Tiểu học Trinh Phú 1 0,54 0,20 0,34 CLN(0,32); ONT(0,02) X. Trinh Phú 2021-2030
QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh
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Tăng thêm

Năm thực hiện
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ghi chúDiện tích 

(ha)
Sử dụng vào loại đất

Stt Hạng mục
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Diện 
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trạng 

(ha)

17 Nâng cấp Trường Tiểu học Trinh Phú 3 0,40 0,40 LUC X. Trinh Phú 2021-2030
NQ số 87/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh

18 Trường Tiểu học Đại Hải 1 0,71 0,47 0,24 CLN X. Đại Hải 2021-2030

19 Trường Tiểu học Đại Hải 2 0,45 0,40 0,05 CLN X. Đại Hải 2021-2030

20 Trường Tiểu học Thới An Hội 1 0,76 0,44 0,32 CLN X. Thới An Hội 2021-2030

21 Trường Tiểu học Thới An Hội 2 0,30 0,30 CLN X. Thới An Hội 2021-2030

22 Trường Tiểu học Nhơn Mỹ 1 0,45 0,26 0,19 CLN X. Nhơn Mỹ 2021-2030

d Trường THCS

23 Trường Trung học cơ sở Kế Sách 1,22 0,71 0,51 CLN TT. Kế Sách 2021-2030

24 Trường Trung học cơ sở Kế An 0,71 0,71 CLN X. Kế An 2021-2030
QĐ số 673/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 

của UBND tỉnh

25 Trường Trung học cơ sở Trinh Phú 0,60 0,40 0,20 CLN X. Trinh Phú 2021-2030
QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

26 Trường Trung học cơ sở Thới An Hội 0,95 0,53 0,42 CLN X. Thới An Hội 2021-2030

27 Trường Trung học cơ sở Nhơn Mỹ 2 0,42 0,32 0,10 CLN X. Nhơn Mỹ 2021-2030

VIII.6 ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO 4,20 4,20

1 Quỹ đất thể dục thể thao cấp tỉnh phân bổ 4,20 4,20 LUC(0,75); CLN(3,45) Các xã, thị trấn 2021-2030

VIII.7 ĐẤT CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG 58,69 1,00 57,69

1
Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110kV, trạm 220kV 

Cần Thơ - Châu Thành - Phụng Hiệp - Sóc Trăng
0,24 0,24 CLN X. Đại Hải 2021-2030

QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

2
Trạm biến áp 110kV Cảng Cái Côn và đường dây đấu 

nối
1,00 1,00 CLN

TT. An Lạc Thôn

X. An Lạc Tây

X. Nhơn Mỹ

2021-2030
QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

3
Trạm biến áp 110kV Khu công nghiệp Sông Hậu và 

đường dây đấu nối
1,00 1,00 CLN Các xã, thị trấn 2021-2030 Nằm trong Quy hoạch KCN Sông Hậu

4
Trạm 110kV Kế Sách và đường dây 110kV Phụng Hiệp -  

  Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
1,70 1,00 0,70 LUC(0,30); CLN(0,40)

X. Đại Hải

X. Ba Trinh

X. Trinh Phú

X. An Lạc Tây

2021-2030
NQ số 87/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh

5 Nhà máy điện gió Kế Sách 52,50 52,50 LUC(12,50); CLN(40,00) X. Thới An Hội 2021-2030
QĐ số 28/UBND-TH ngày 07/01/2021 

của UBND tỉnh

6 Đường dây 110kV Kế Sách - Châu Thành 2 1,50 1,50 LUC(0,45); CLN(1,05) Các xã, thị trấn 2021-2030

7 Quỹ đất công trình năng lượng cấp tỉnh phân bổ 0,75 0,75 CLN Các xã, thị trấn 2021-2030
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VIII.8 ĐẤT BÃI THẢI, XỬ LÝ CHẤT THẢI 5,84 5,84

1 Xây dựng các trạm trung chuyển rác trên địa bàn huyện 5,84 5,84 LUC(2,80); CLN(3,04) Các xã, thị trấn 2021-2030

VIII.9
ĐẤT LÀM NGHĨA TRANG, NHÀ TANG LỄ, NHÀ 
HỎA TÁNG

7,50 7,50

1 Khu nghĩa địa Rạch Vọp 0,50 0,50 CLN X. An Lạc Tây 2021-2030
CV số 2547/UBND-KT ngày 04/11/2022 

của UBND tỉnh

2
Nghĩa trang nhân dân liên xã (Thới An Hội - Kế Thành - 

Nhơn Mỹ), giai đoạn 2
2,00 2,00 LUC X. Thới An Hội 2021-2030

3
Quỹ đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng cấp 

tỉnh phân bổ
5,00 5,00 LUC(0,50); CLN(4,50) Các xã, thị trấn 2021-2030

VIII.10 ĐẤT CHỢ 2,82 2,82

1 Chợ cống Đôi 0,12 0,12 CLN X. Đại Hải 2021-2030

2 Chợ xã An Lạc Tây 1,50 1,50 CLN X. An Lạc Tây 2021-2030

3 Chợ trung tâm xã Kế An 0,40 0,40 CLN(0,30); ONT(0,10) X. Kế An 2021-2030

4 Chợ trung tâm xã Xuân Hòa 0,30 0,30 CLN X. Xuân Hòa 2021-2030

5 Chợ trái cây xã Xuân Hòa 0,50 0,50 CLN X. Xuân Hòa 2021-2030

IX ĐẤT SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 1,60 0,40 1,20

1
Nhà sinh hoạt cộng đồng các ấp trên địa bàn huyện Kế 

Sách
1,60 0,40 1,20 LUC(0,30); CLN(0,90) Các xã, thị trấn 2021-2030

QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

X ĐẤT KHU VUI CHƠI, GIẢI TRÍ CÔNG CỘNG 5,00 5,00

1 Khu vui chơi thị trấn Kế Sách 5,00 5,00 CLN(4,72); ODT(0,28) TT. Kế Sách 2021-2030
QĐ số 1847/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 

của UBND tỉnh

XII ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN 14,18 0,10 14,08

1 Khu tái định cư Quốc lộ 1A 0,63 0,63 LUC X. Đại Hải 2021-2030
QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

2 Khu nhà ở thương mại Thới An Hội 1,10 0,10 1,00 CLN X. Thới An Hội 2021-2030
QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

3 Dự án sắp xếp ổn định dân cư 0,95 0,95
CLN(0,30); TON(0,25); 

NTD (0,40)
X. Thới An Hội 2021-2030

4

Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại nông thôn 

của hộ gia đình, cá nhân theo các tuyến giao thông và 

các tuyến kênh rạch chính

11,50 11,50 LUC(3,20); CLN(8,90) Các xã 2021-2030
Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá 

nhân đến năm 2030
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Tăng thêm

Năm thực hiện
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ghi chúDiện tích 

(ha)
Sử dụng vào loại đất

Stt Hạng mục

Diện tích 

quy 

hoạch 

(ha)

Diện 

tích hiện

trạng 

(ha)

XII ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ 143,27 9,65 133,62

1 Khu đô thị mới - Khu 1, thị trấn An Lạc Thôn 20,00 20,00

LUC(3,78); CLN(12,39); 

DGT(0,51); DTL(0,17); 

NTD(2,07); ODT(1,08) 

TT. An Lạc Thôn 2021-2030
QĐ số 1435/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 

của UBND tỉnh

2 Khu đô thị mới - Khu 2, thị trấn An Lạc Thôn 20,00 20,00

HNK(2,02); 

CLN(14,37); NTS(0,30); 

DGT(0,36); ODT(1,60); 

TT. An Lạc Thôn 2021-2030
QĐ số 1435/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 

của UBND tỉnh

3

Khu tái định cư gia cố và di dời các hộ dân ven sông có 

nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

1,50 1,50 LUC TT. Kế Sách 2021-2030
QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

4 Khu nhà ở thương mại trung tâm huyện Kế Sách 9,97 9,97
CLN(4,38); SKC(5,53); 

ODT(0,06)
TT. Kế Sách 2021-2030

QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

5 Khu đô thị mới - Khu 1, thị trấn Kế Sách 20,00 20,00

LUC(7,43); CLN(4,84); 

SKC(5,53); DGT(0,64); 

DTL(0,24); NTD(0,13); 

ODT(1,19);

TT. Kế Sách 2021-2030
QĐ số 1435/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 

của UBND tỉnh

6 Khu đô thị mới - Khu 2, thị trấn Kế Sách 20,00 20,00

LUC(11,33); 

HNK(0,87); CLN(4,74); 

DGT(0,35); DTL(0,07); 

TT. Kế Sách 2021-2030
QĐ số 1435/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 

của UBND tỉnh

7 Khu tái định cư huyện Kế Sách 19,80 9,65 10,15 CLN TT. An Lạc Thôn 2021-2030
QĐ số 3528/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 

của UBND tỉnh

8

Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại đô thị của 

hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch chung xây dựng thị 

trấn, các tuyến giao thông và các tuyến kênh rạch chính

32,00 32,00 LUC(6,00); CLN(26,00)
TT. Kế Sách

TT. An Lạc Thôn
2021-2030

Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá 

nhân đến năm 2030

XIII ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ CƠ QUAN 0,56 0,39 0,17

1 Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn Kế Sách 0,26 0,26 TT. Kế Sách 2021-2030
NQ số 08/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của 

HĐND huyện

2 Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thới An Hội 0,13 0,13 X. Thới An Hội 2021-2030
NQ số 08/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của 

HĐND huyện

1 Quỹ đất xây dựng trụ sở cơ quan cấp tỉnh phân bổ 0,17 0,17 CLN Các xã, thị trấn 2021-2030

XIV
KHU VỰC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CẤP 

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1 Ban trị sự Phật giáo 0,05 0,05 CLN TT. Kế Sách 2021-2030
QĐ số 673/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 

của UBND tỉnh

2 Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo 0,05 0,05 CLN X. Xuân Hòa 2021-2030
QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

3 Trạm cấp nước sạch xã Kế Thành 0,0746 0,0746 DGD X. Kế Thành 2021-2030
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Tăng thêm

Năm thực hiện
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ghi chúDiện tích 

(ha)
Sử dụng vào loại đất

Stt Hạng mục

Diện tích 

quy 

hoạch 

(ha)

Diện 

tích hiện

trạng 

(ha)

4 Thuê đất mặt nước các khu vực khai thác cát 433,94 433,94

X. Phong Nẫm

X. An Lạc Tây

X. Nhơn Mỹ

2021-2030

- QĐ số 216/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 

của UBND tỉnh

- QĐ số 1679/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 

của UBND tỉnh

XV KHU VỰC KÊU GỌI ĐẦU TƯ

1 Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1 31,90 31,90 TT. An Lạc Thôn 2021-2030
QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

2 Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 2 21,62 21,62 TT. An Lạc Thôn 2021-2030
QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

3 Khu nhà ở thương mại 2,30 2,30
CLN(0,43); DGD(1,15); 

TSC(0,72)
TT. An Lạc Thôn 2021-2030

QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

4
Khu tái định cư, dịch vụ cư xá nhà ở công nhân huyện 

Kế Sách
19,87 19,87

LUC(2,64); HNK(0,27); 

CLN(15,49); DTL(0,56); 

ODT(0,91)

TT. An Lạc Thôn 2021-2030
QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

5 Đường xuống bến hàng hóa (CCN An Lạc Thôn 2) 2,80 2,80
LUC(1,00); CLN(1,70); 

ODT(0,10)
TT. An Lạc Thôn 2021-2030

6 Nhà dưỡng lão Thiên Đức 0,60 0,60 CLN(0,30); DGD(0,30) X. An Mỹ 2021-2030
QĐ số 673/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 

của UBND tỉnh

7 Bến phà Trà Ếch 0,3650 0,3650 CLN X. Nhơn Mỹ 2021-2030
Đấu giá - kêu gọi đầu tư xây dựng bến 

phà Trà Ếch

8
Du lịch sông nước miệt vườn cồn Mỹ Phước huyện Kế 

Sách
12,50 12,50

CLN(6,70); RPH(5,00); 

NTS(0,50); ONT(0,30)
X. Nhơn Mỹ 2021-2030

QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của UBND tỉnh

9 Các điểm dừng chân huyện Kế Sách
X. Nhơn Mỹ

X. An Lạc Tây
2021-2030

10
Du lịch cộng đồng cồn Phong Nẫm, cồn Mỹ Phước 

huyện Kế Sách

X. Nhơn Mỹ

X. Phong Nẫm
2021-2030 Kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa

XVI KHU VỰC BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1 Tòa án cũ, ấp An Ninh 1 0,1127 0,1127 TSC TT. Kế Sách 2021-2030
QĐ số 392/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 

của UBND tỉnh

2 UBND TT Kế Sách, ấp An Phú 0,2171 0,2171 LUC TT. Kế Sách 2021-2030

3 Khối vận (cũ), ấp An Hòa, xã An Lạc Tây 0,0118 0,0118 TSC X. An Lạc Tây 2021-2030
QĐ số 392/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 

của UBND tỉnh

4
Trường TH An Lạc Tây (Điểm An Lợi-Cái Trưng), ấp 

An Lợi, xã An Lạc Tây
0,0989 0,0989 DGD X. An Lạc Tây 2021-2030

5
Trường TH An Lạc Tây (Điểm An Lợi-Khu 4), ấp An 

Lợi, xã An Lạc Tây
0,0604 0,0604 DGD X. An Lạc Tây 2021-2030

6 Đất trống Mỹ Huề 0,1931 0,1931 TSC X. Nhơn Mỹ 2021-2030
QĐ số 392/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 

của UBND tỉnh
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Tăng thêm

Năm thực hiện
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ghi chúDiện tích 
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7 Công an ấp Mỹ Huề 0,0154 0,0154 TSC X. Nhơn Mỹ 2021-2030
QĐ số 392/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 

của UBND tỉnh

8 Đội thuế (cũ) 0,0102 0,0102 TSC X. Nhơn Mỹ 2021-2030
QĐ số 392/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 

của UBND tỉnh

9 Nghĩa địa ấp Mỹ Thạnh (Ngã 4 Trà Ếch) 0,3256 0,3256 NTD X. Nhơn Mỹ 2021-2030

10 Đất nghĩa trang, ấp 9 0,1084 0,1084 NTD X. Trinh Phú 2021-2030
QĐ số 392/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 

của UBND tỉnh

11 Trạm y tế cũ, ấp 9 0,0495 0,0495 DYT X. Trinh Phú 2021-2030
QĐ số 392/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 

của UBND tỉnh

12 Tiểu học Thới An Hội 2, ấp Mỹ Hội 0,0159 0,0159 DGD X. Thới An Hội 2021-2030
QĐ số 392/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 

của UBND tỉnh

13 Đất trống, ấp Đại An 0,2708 0,2708 LUC X. Thới An Hội 2021-2030
QĐ số 392/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 

của UBND tỉnh

14 Nghĩa địa, ấp Đại An 0,1560 0,1560 NTD X. Thới An Hội 2021-2030
QĐ số 392/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 

của UBND tỉnh

15 Tiểu học Thới An Hội 3, Ấp Mỹ Hội 0,0359 0,0359 DGD X. Thới An Hội 2021-2030

16 Đấu giá thửa đất 74, tờ bản đồ số 49 0,2075 0,2075 NTD X. Thới An Hội 2021-2030

17
Tiểu học Đại Hải 3 - ấp Ba Rinh, xã Đại Hải  (điểm Nhà 

ông Út )
0,0208 0,0208 DGD X. Đại Hải 2021-2030

18 Tiểu học Đại Hải 5 - ấp Hậu Bối 0,0208 0,0208 DGD X. Đại Hải 2021-2030

19
Tiểu học Đại Hải 1 - ấp Ba Rinh, xã Đại Hải  (điểm 

Kinh Tây)
0,0167 0,0167 DGD X. Đại Hải 2021-2030
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